
STT Mã số thuế Tên Doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở
Tổng nợ đến ngày 

30/4/2026

1 0101014136 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN CẦU HOLDINGS 444 Bạch Đằng, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội 44.429.939.346

2 0901116923 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HOÀNG SƠN GROUP DLSH - 122 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 10.231.315.330

3 0111250196
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

VMI

Tòa Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhom, 

Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội
5.412.471.634

4 0901174361 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẮC NAM BTN Thôn Lê Cao, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.799.629.341

5 0900994001 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KENTA VIỆT NAM Số 632, Thôn Bến, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.102.119.967

6 0110456268 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DVTM MINH ANH
39 Hưng Phước 3, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Hưng, Quận 

7(Hết HL), TP Hồ Chí Minh
2.098.207.507

7 4201967027
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VINCONS 

WINDOWS

Tầng 10, tòa nhà TechnoPark, khu đô thị Gia Lâm, Xã Gia Lâm, TP Hà 

Nội
1.563.443.642

8 0900914736 CÔNG TY TNHH CÂY XANH TRÍ ĐỨC VĂN GIANG Thôn Công Luận 1, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.528.986.645

9 0901107132
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

MINH CHÂU
PT1.TV-196,Vinhomes Ocean Park 3, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.453.860.562

10 0900695788 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG VĂN GIANG SB8-78 KĐT Vinhomese OceanPark 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.399.019.221

11 0901044299
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

MINH KHUÊ
Ấp Kim Ngưu, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.272.344.294

12 0901044274
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THC VIỆT 

NAM
Xóm 11, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.255.836.337

13 0108250372 CÔNG TY CỔ PHẦN RITECCONS Thôn Vĩnh Lộc, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.245.817.154

14 0900864309
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

HƯNG YÊN
Đường 179 Thôn Hạ, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.031.363.399

15 0900268578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH QUÂN Thôn Lương, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.023.998.231

16 0900264566 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂN THÀNH ĐẠT Thôn Xâm Hồng, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 1.017.093.960

17 0108656887
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

SMART FOCUS

Số TĐ9 - 50, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
965.582.718

18 0900780810 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI MẾN CHI Phố chợ Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 872.786.359

19 0901060251 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NAM PHÁT Thôn Du Tràng, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 767.442.205

20 0901088779 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÂY XANH VĂN GIANG Thôn Kim Ngưu, Xã Văn Giang, Hưng Yên 765.592.416

21 0109301527 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BIỂN XANH Thôn Thịnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 743.339.647

22 0106156871 CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Phúc 

Lợi, TP Hà Nội
544.908.845

23 0901088465 CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN TRUNG KIÊN Thôn 5, Xã Phụng Công, Hưng Yên 542.238.483

24 0901056537 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NAM PHONG Thôn Bến, Xã Phụng Công, Hưng Yên 499.908.857

25 0900936828
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

QUỐC QUỐC

TĐ 18-31, Đường Thời Đại 18, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
488.509.942

26 0901133968 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TUẤN QUÝ
Số nhà 126, khu San Hô 20 Vinhomes Ocean Park, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
485.160.663

27 0901121296 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU Chợ mới, Thôn Phúc Thọ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 447.486.026

28 0900678197 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HƯNG LONG Thôn Lại Ốc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 433.582.826

29 0901108915 CÔNG TY TNHH SXTM VÀ ĐẦU TƯ THÀNH ĐẠT PHÁT Thôn Đại Tài, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 389.231.829

30 0901039066 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÒA AN Lô CL 01-20, khu đô thị Hải Long Trang, Xã Phụng Công, Hưng Yên 385.173.246

31 0901192000 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN OCEAN HOLDINGS KD7-04 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 380.884.060

32 0901077865 CÔNG TY TNHH CÂY XANH TRƯỜNG PHÁT Thôn 8, Xã Phụng Công, Hưng Yên 348.202.655

33 0901165399
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TÂM 

THÀNH
Thôn Lê Cao, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 346.975.185

34 0901153178 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MHCONS Thôn Nhân Vực, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 344.509.238

35 0901187240 CÔNG TY TNHH GOLDLAND 360
KD - 286 Khu Đô Thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
341.167.516

36 0901095455 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Thôn Vĩnh Lộc, Xã Văn Giang, Hưng Yên 330.527.004

37 0110122970
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

HƯNG LONG

Tòa Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhom, 

Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội
311.093.955

THUẾ TỈNH HƯNG YÊN

THUẾ CƠ SỞ 3 TỈNH HƯNG YÊN
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38 0901147181 CÔNG TY TNHH KENTA ALUMINUM Số 22 Khu Dịch vụ Thôn Bến, Xã Phụng Công, Hưng Yên 287.467.647

39 0901137659 Công an xã Nghĩa Trụ Công an xã Nghĩa Trụ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 268.166.196

40 0103072479
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP THĂNG 

LONG
Thôn Bằng Nha, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 262.244.651

41 0900988417 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH VIỆT NAM Thôn Thượng Tân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 257.564.469

42 0901026081 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NT89 Thôn Sâm Hồng, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 244.248.438

43 0901193131 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CARELIS
Tầng 1, SB6-345, Vinhomes Ocean Park 2, Dự án Khu đô thị sin, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
239.132.988

44 0901141581
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GREEN 

HOME

Số SB-171, khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
239.130.573

45 0109884237
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

TINH Á

PĐ3.KT-13, Dự án Vinhome Dream city (Vinhome Ocean Park 2), Xã 

Văn Giang, Hưng Yên
235.251.153

46 0900922504
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TM&SX 

THẮNG LỢI
Thôn Xâm Hồng, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 233.249.551

47 0901158465 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHÚC KHANG Xóm CD, Thôn Quán Trạch, Xã Văn Giang, Hưng Yên 231.905.018

48 0107248074
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACE THÁI BÌNH 

DƯƠNG

Tầng 1, tháp II, Tòa nhà Lanmak Tower N04B,, Phường Xuân Đỉnh, 

Quận Bắc Từ Liêm(Hết HL), TP Hà Nội
230.125.733

49 0900894021 Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Tuấn Tú Thôn 12, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 219.922.837

50 033065003344 HỘ KINH DOANH HOÀNG MINH TUẤN Phụng Công, Xã Phụng Công, Hưng Yên 217.323.183

51 0901117807 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH AN BÌNH 192 Thảo Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 208.087.527

52 0900986836 CÔNG TY TNHH EPP VIỆT NAM Tòa Central Lake 1, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 203.500.937

53 0901234941 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ NAM KHÁNH SH16 – 25, Khu đô thị Vinhomes Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 201.546.518

54 0900615334 Công Ty TNHH Thương Mại Việt Phát Triển Minh Hào Thôn Đại, Xã Phụng Công, Hưng Yên 197.822.074

55 0901010035 CÔNG TY TNHH HANA KOREA VIỆT NAM Thôn Tam Kỳ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 192.780.932

56 0901051095 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ XANH VĂN GIANG Thôn Công Luận 1, Xã Văn Giang, Hưng Yên 192.708.348

57 0110976281
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG 

SẢN TÂM PHÁT

ĐD6-19, Phân khu Đảo Dừa, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
192.616.450

58 0106231543 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ECONS VIỆT NAM
Tầng 21, Tòa nhà capital, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 

Quận Hoàn Kiếm(Hết HL), TP Hà Nội
189.080.956

59 0103988624 CÔNG TY TNHH  TM & XD QUANG MINH
Thửa 8 lô 1 Khu đấu giá Văn Trai, Xã Thường Tín, Huyện Thường 

Tín(Hết HL), TP Hà Nội
171.403.206

60 0901052028 CÔNG TY TNHH CÂY XANH KHẢI MINH Thôn Tháp, Xã Phụng Công, Hưng Yên 171.129.555

61 0901170102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ G-HOMES CX3-144, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 161.886.295

62 0901097050 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIANG ANH MINH Thôn Đông Khúc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 157.096.562

63 0901185772 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MH GROUP SH4-82 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 156.327.275

64 0901080709 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AVN
Số 80 đường San Hô 21, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
152.066.585

65 0901207842 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC XÂY DỰNG MROCK BT12 – 18, Khu đô thị Vaquarious, Xã Văn Giang, Hưng Yên 126.380.594

66 0900757427 CÔNG TY TNHH HẢI QUÂN HƯNG YÊN Đội 6, Thôn Đông Khúc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 123.047.998

67 0104778179 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VŨ PHÁT
VP - 0303 - Văn phòng, Thương mại dịch vụ, tầng 3 tòa nhà HH, 

Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm(Hết HL), TP Hà Nội
121.069.014

68 0901184200
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI NGOẠI THẤT VÀ 

QUẢNG CÁO SHENGSHI

Bất động sản số DLSH.KT-07 Dự án khu đô thị Sinh thái Dream, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
118.033.687

69 0901174097
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

CAO DTC
Ấp Đa Phúc, Xã Văn Giang, Hưng Yên 117.774.483

70 0901140147
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ GIÁO DỤC PHÚC 

NGUYÊN
Thôn 3, Xã Phụng Công, Hưng Yên 115.955.608

71 0901207627
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC MINH 

KHANG
CL8-157 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 114.739.933

72 0900243076 CÔNG TY TNHH QUÝ SƠN Số 10, Xã Văn Giang, Hưng Yên 112.295.066

73 0901206327 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁCH BẢO KHANG SH21-68, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 104.636.182

74 0901183782 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DT FOOD
173 Đại lộ Hừng Đông, khu đô thị Ocean Park 3, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
101.063.010

75 0901188808
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT 

LAND

SB-86 Dự án khu đô thị Sinh Thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
93.980.643

76 0901202964
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THI CÔNG CẢNH QUAN 

MẠNH QUÂN
Thôn Phù Đình, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 93.743.897

77 0901021005 CÔNG TY CỔ PHẦN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG GIANG Thôn Đan Nhiễm, Xã Văn Giang, Hưng Yên 86.784.211

78 0900862936
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂY XANH & THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BÁCH XANH VĂN GIANG
Xóm 3, Xã Phụng Công, Hưng Yên 85.688.052

79 0106755699
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

HOÀNG MINH
Thôn 9, Xã Phụng Công, Hưng Yên 85.575.257

80 0901202795 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG GIA KĐ-258 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 84.595.891



81 0901168463 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PTN
Căn CX 17.26, Phân khu Cọ Xanh, KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
83.741.491

82 036094002824 Tràn Việt Nhật KĐT ECOPARK, Xã Phụng Công, Hưng Yên 81.221.454

83 0901171547 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN REDHOMES Số 114 Cọ xanh 16 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 80.114.184

84 0901057844 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TDC Thôn Bá Khê, Xã Văn Giang, Hưng Yên 80.100.754

85 0900839013 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT AN PHÁT Xóm Dịch Vụ, Xã Văn Giang, Hưng Yên 79.795.072

86 0901124787 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OPD Thôn Phúc Thọ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 78.733.555

87 033195009169 HỘ KINH DOANH VŨ HÀ Thôn Nguyễn, Xã Phụng Công, Hưng Yên 78.627.290

88 0900168728 UBND Xã Mễ sở Xã Mễ sở, Xã Mễ Sở(Hết hiệu lực), Hưng Yên 75.317.623

89 0901210323
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

ANH MINH

Tầng 2 - Đại Lộ Bốn Mùa - 273, khu đô thị Vinhomes Ocean Par, Xã 

Văn Giang, Hưng Yên
74.836.783

90 0901149460 CÔNG TY TNHH GỐM SỨ ĐỨC THÀNH CL88-05 Khu dịch vụ Chiêm Mai, Xã Phụng Công, Hưng Yên 74.461.385

91 0901182355
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ NỘI THẤT 

VY OANH
SH13-20, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 73.612.224

92 0107739989 CÔNG TY TNHH HEMICO Số 26 Khu Dịch vụ Thôn Bến, Xã Phụng Công, Hưng Yên 73.270.290

93 0901158722 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐẠI HƯNG
Số 30, đường Sao Biển 9, khu đô thị sinh thái Dream City – V, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
71.158.423

94 0901184017 CÔNG TY TNHH DV VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KHANG VIỆT thôn Hoàng Trạch, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 70.014.750

95 0900289345
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO & IN HOÀNG 

GIA
Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 69.862.611

96 0901157045 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PC
Biệt thự liền kề căn HA1-121 Khu Đô Thị Sinh Thái Dream City, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
69.611.826

97 0901159028 CÔNG TY TNHH NHẬT MINH HOÀNG
THU - 170 khu nhà phố Thủy Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
65.149.094

98 0901110706 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HƯNG YÊN Thôn Hoàng Trạch, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 64.430.322

99 0106719796 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAM MINH
107 A13 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh 

Xuân(Hết HL), TP Hà Nội
62.491.834

100 0901087126 HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU BÌNH MINH Xóm 12 Thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 61.715.085

101 0901124804 TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ VIỆT - HÀN Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 59.927.000

102 0901013886
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VIETNAMFOODS
Thôn Hòa Bình Hạ, Xã Văn Giang, Hưng Yên 58.230.881

103 0106921152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐĂNG SƠN
Số 25, ngõ 12, đường Nguyễn Khiêm Ích, Tổ Thành Trung, Xã Gia 

Lâm, TP Hà Nội
56.734.726

104 0901126569 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÁT Thôn Như Lân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 56.534.588

105 0901178782 CÔNG TY TNHH CÂY XANH PHONG HUY Thôn 3, Xã Phụng Công, Hưng Yên 55.473.688

106 022194008339 LÂM THỦY TIÊN Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 53.408.621

107 024092011167 NGUYỄN VĂN DŨNG CL18-07 Chiêm Mai, Xã Phụng Công, Hưng Yên 51.744.554

108 0900198271
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Đại 

Hưng
Thôn Đầu, Xã Phụng Công, Hưng Yên 49.217.158

109 0901009833 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NHÀ ĐẤT
25 Thủy Nguyên, Khu Đô thị TM và du lịch Văn Giang, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
47.654.736

110 0901172798 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OKAI Ấp Kim Ngưu, Xã Văn Giang, Hưng Yên 47.001.536

111 033174002038 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thuấn Thôn đại, Xã Phụng Công, Hưng Yên 45.172.520

112 0901055653
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÂY XANH 

THỦ ĐÔ
Thôn Bến, Xã Phụng Công, Hưng Yên 44.757.744

113 0110431471
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 

CUỘC SỐNG MỚI
CX13-30, Khu đô thị sinh thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 44.661.414

114 0900934034 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA PHÁT VĂN GIANG Thôn Vĩnh Tuy, Xã Văn Giang, Hưng Yên 43.013.718

115 2300761697 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HC Thôn Phong Xá, Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong(Hết HL), Bắc Ninh 42.878.984

116 0901152512 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MGS LAND
Căn biệt thự SP14-16, Đường Đại Dương, Vinhomes Ocean Park 2, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
41.670.549

117 0901146117
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

NEWHOMES

SB09-141 Vinhome Oceanpark 2, Đường Sao Biển 09, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
40.408.548

118 0104084861 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ TÂY HỒ
Số 40 đường Tây Hồ và số 37, ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Phường Tây Hồ, 

TP Hà Nội
39.792.617

119 0901107904 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HƯNG VƯỢNG Thôn Như Phượng Thượng, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 37.860.279

120 0901010469
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VÀ DU LỊCH 

FLYTIME

Nhà Phố số 100, Dãy B, Khu Nhà Phố Thuỷ Nguyên, Khu Đô Thị T, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
35.858.497

121 0901160658
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC PHÚC 

THẮNG

Số 108 đường San Hô 15, The Empire Hưng Yên thuộc dự án Vinh, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
35.012.723

122 0901029854
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH 

HUY
Thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 34.175.428

123 033093013931 ĐÀM QUANG HOÀN CL03-31 Khu Đầm Lau, Xã Phụng Công, Hưng Yên 33.383.892



124 0901143028
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GREEN HOME 

VIỆT NAM

SH 38, Tòa nhà S2 Sky Oasis, khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, 

Hưng Yên
32.719.068

125 0901200438
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ PHỤNG 

CÔNG
Thôn Hạ, Xã Phụng Công, Hưng Yên 32.701.488

126 0900879256 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HOÀNG LÂM Số 260, Xã Văn Giang, Hưng Yên 31.902.519

127 0901211327 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THI CÔNG XÂY DỰNG ANH VŨ Xóm Chùa, Thôn Ngọc Bộ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 31.673.662

128 033075001842 HỘ KINH DOANH NHÀ VƯỜN CẢNH HƯỜNG xóm 3, Xã Phụng Công, Hưng Yên 30.527.649

129 0901200244 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ VĂN GIANG Thôn Hạ, Xã Văn Giang, Hưng Yên 30.286.244

130 0901158017 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LPCOS Thôn Phi Liệt, Xã Văn Giang, Hưng Yên 30.011.110

131 0901076759 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA VŨ Xóm Đoài, thôn Sở Đông, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 29.649.850

132 0901116176 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHƯƠNG HÙNG Trạm thực nghiệm, Xã Văn Giang, Hưng Yên 28.227.500

133 0901061569 CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA HOÀNG GIANG Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 28.002.704

134 026096008149 Nguyễn Công Định xóm 4, Xã Phụng Công, Hưng Yên 27.623.170

135 0901195280 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 868 Thôn Hạ, Xã Phụng Công, Hưng Yên 27.194.062

136 0901133693 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOMETODAY Số 24A, Thủy Nguyên, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 26.639.283

137 0900903075 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN TÀI LỘC Thôn Như Lân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 26.564.714

138 0901159613 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỖ QUÂN
PĐ.KT-38, PĐ.KT-39, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
26.165.934

139 0901160288 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN PARK
Khu nhà Phố Vịnh Đảo - SH-PT2-15, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
25.564.311

140 0901109683 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MAY 82 Thôn Hạ, Xã Phụng Công, Hưng Yên 25.059.400

141 0901199038 CÔNG TY TNHH DREAM HOME REALTY Thôn Phượng Trì, Xã Văn Giang, Hưng Yên 25.000.000

142 2600733764 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng An Toàn Phát Khu 14, Xã Phùng Nguyên, Huyện Lâm Thao(Hết HL), Phú Thọ 24.919.378

143 0901160344 CÔNG TY TNHH TM & DV GIA BÁCH KĐ8-28, Khu đô thị Vinhomes Ocean park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 24.226.979

144 0901158698 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HT GROUP Sao biển 7 - 163 Vinhome Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 24.150.000

145 0901056015
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

TUẤN THẮNG
Xóm Đông, Thôn Nguyễn, Xã Phụng Công, Hưng Yên 23.995.598

146 033091005565 Phạm Quốc TRưởng THÔN ĐẠI, Xã Phụng Công, Hưng Yên 23.799.757

147 0901115630 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ MINH CƯỜNG HƯNG YÊN Thôn Vĩnh Lộc, Xã Văn Giang, Hưng Yên 23.029.344

148 0901087905 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CMA VINA Thôn Hạ, Xã Phụng Công, Hưng Yên 22.456.438

149 0110192103 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP BIỂU DIỄN CHUYÊN NGHIỆP Nhà số 3, Xóm Hưu, Xã Phụng Công, Hưng Yên 21.648.891

150 0901174717 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN THỊNH VƯỢNG ĐLBM-54 Vinhomes Ocean Park 3, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 21.552.952

151 0901159596 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO AN VINA Số 2 ngõ 437, phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 21.260.645

152 0901186649 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EVERLIGHT CL14-58 Khu đô thị sinh thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 21.234.269

153 0901113129
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ PHÁT TRIỂN 

THÀNH PHÁT
Thôn Hoà Bình Thượng, Xã Văn Giang, Hưng Yên 21.093.466

154 0109342523
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ATLANTIS VIỆT 

NAM

Nhà 50A Spring Valley, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng 

Yên
20.896.144

155 0109386961
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH - 

EDGE

Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Quận 

Đống Đa(Hết HL), TP Hà Nội
20.093.923

156 0900553423 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐẢM HƯƠNG Thôn Thọ Vực, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 20.015.494

157 0901123737 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNFOODS Thôn Phú Trạch, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 19.928.993

158 0901174347 CÔNG TY TNHH NGÔI SAO SÁNG VN Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 19.474.209

159 0901173858 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN MỸ HY Thôn Tam Kỳ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 19.123.823

160 0901173865 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ PHÚ HÀO VN Thôn 14, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 18.930.614

161 0901159042 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MAXHOMES VIỆT NAM SH4-82 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 18.633.386

162 0900919389 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG ANH Thôn Đan Nhiễm, Xã Văn Giang, Hưng Yên 18.201.700

163 0901158930 CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH GLOBAL Xóm 11, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 18.140.875

164 1001272840 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRIỆU KHÁNH CERAMICS Số CL12, Khu Đầm Lau, Xã Phụng Công, Hưng Yên 18.137.454

165 001178009040 Vũ Phong Lan 2611-LAKE 1, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 17.808.660

166 5700513140 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TỔNG HỢP
Tầng 1, Lô 19 A6, đường Tạ Quang Bửu, Phường Hạ Long, Thành phố 

Hạ Long(Hết HL), Quảng Ninh
17.798.786



167 0901160175 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK PHAN ANH
Khu San Hô 18/15, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
16.673.063

168 0901207698 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÁT TELECOM Số nhà 336, đường 179, Xã Phụng Công, Hưng Yên 16.671.458

169 0900466890 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU HÀ NỘI Cụm công nghiệp, Xã Văn Giang, Hưng Yên 16.259.105

170 0901034660 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TUỆ VIÊN
THU155A, phố Thủy Nguyên, Khu Đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, 

Hưng Yên
16.255.556

171 0900337158 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Giang Cửu Cao, Hưng Yên 16.147.010

172 0901116899 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ QUANG MINH Thôn Vĩnh An, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 16.075.244

173 0901174019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VƯƠNG THỊ ĐD2-46 Vinhomes ocean park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 15.702.637

174 0900523700 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY LỰC AN HƯNG Đội 15, thôn Khúc Lộng, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 15.298.888

175 0901113175 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH TUẤN PHONG Thôn Đông Khúc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 15.295.000

176 0901193558 CÔNG TY TNHH MTV SLC VIỆT NAM Thôn Sở Đông, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 15.276.712

177 2803041688 CÔNG TY TNHH NHẬT MINH TX Số 180, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 15.270.139

178 0901162246 CÔNG TY TNHH YORI CONS NT1B-SP14.40 Vinhomes Ocean Park2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 14.970.300

179 0901077167
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HƯỚNG THIÊN
Thôn Vĩnh Bảo, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 14.907.095

180 0104831030
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình(Hết 

HL), TP Hà Nội
14.757.133

181 0102671977-008 CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES Dự án Khu đô thị sinh thái Dream city, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 14.394.188

182 0901179190 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BGI
L102S12 tòa Landmark, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng 

Yên
14.315.217

183 0901057107 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SUNCITY VIỆT NAM Thôn Đại, Xã Phụng Công, Hưng Yên 14.110.119

184 0901186247 CÔNG TY TNHH VT VŨ TUYẾN Đội 4 thôn Hoàng Trạch, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 13.886.257

185 0900283720 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thôn Như Lân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 13.539.641

186 0901195467 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP LEBON AROMA & BEAN GMA25, Thủy Nguyên, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 13.333.333

187 0901121909
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

AN NGUYÊN

THA 45 - Thảo Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng 

Yên
13.330.765

188 034074012576 VŨ ĐỨC LONG H2-01S09, Haven Park, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 13.277.882

189 0901174869 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MR HOMES
Shophouse CL15-34, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa 

Trụ, Hưng Yên
13.181.300

190 0109210679-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI AUZE VIỆT NAM
Thôn Nhạn Tháp, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 12.995.150

191 033205002993
HỘ KINH DOANH CÂY CẢNH, CÂY CÔNG TRÌNH LÊ THÀNH 

LONG
Thôn Ngò, Xã Phụng Công, Hưng Yên 12.984.000

192 0901210122 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ SH San hô 6-30, KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 12.893.600

193 040083038913 Phùng Bá Quang Westbay B0912, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 12.666.668

194 0901160390
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 

886LAND
SB9-292, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 12.516.698

195 0900863175 CÔNG TY TNHH JABIRU VIỆT NAM
Phòng 1602, Tòa nhà D2, Khu căn hộ rừng Cọ, Khu ĐT Ecopark, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
12.500.953

196 0901185250 CÔNG TY CỔ PHẦN INCOPHARMA
Số 636 Vịnh Thiên Đường Vinhome OceanPark 3, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
12.411.527

197 0900274860 Công ty TNHH tập đoàn Việt Thanh Vĩnh Khúc, Hưng Yên 12.399.600

198 0108452932 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC DTP Đội 7, Thôn Công Luận 1, Xã Văn Giang, Hưng Yên 12.378.850

199 0901123582
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CÂY ĂN QUẢ HƯNG 

YÊN
Thôn Đồng Quê, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 12.046.425

200 026192002160 BÙI THỊ HIỀN Thôn 4, Xã Phụng Công, Hưng Yên 12.028.500

201 0901111523 CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH PHÁT HƯNG YÊN Thôn Đại Tài, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 12.026.762

202 0901057971 CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN LONG VIỆT NAM Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 12.023.507

203 0901198690 CÔNG TY TNHH TMDV BUÔN BÁN HÀO NAM
(NR: Nguyễn Văn Mật) Thôn Như Phượng Thượng, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
11.810.500

204 0900918674 Công Ty CP Đầu Tư Tuấn Dũng Thôn AB, Quán Trạch, Xã Văn Giang, Hưng Yên 11.786.250

205 0900168735 UBND Xã Bình Minh Xã Bình Minh, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 11.705.601

206 033185004532 HỘ KINH DOANH NHÀ VƯỜN ĐÀM THỊ HỒNG VIÊN thôn 5, Xã Phụng Công, Hưng Yên 11.652.760

207 0901169523 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG XANH QUANG MINH Thôn Phúc Thọ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 11.595.000

208 0901206415 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG AN FOOD HOLDING
Số 045A, Khu biệt thự Thuỷ Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
11.500.000

209 0900998119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT VIỆT NAM Thôn Công Luận 1, Xã Văn Giang, Hưng Yên 11.368.483



210 0901135764 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐẠI MINH LONG Thôn Lại Ốc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 11.247.794

211 0901037573 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHIẾN SỬU Thôn Thiết Trụ, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 11.013.859

212 0901152223 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC LỘC THỌ K-CURTAIN
Khu San hô 14/99, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
10.783.750

213 033095010217 Nguyễn Huy Hoàng Thôn 5, Xã Phụng Công, Hưng Yên 10.625.118

214 0900831906 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Đức Phát Thôn Vĩnh lộc, Xã Văn Giang, Hưng Yên 10.434.550

215 0901115824 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ HƯNG THỊNH VIỆT NAM Thôn 12, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 10.264.321

216 0901084823 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA PHÁT VIỆT NAM Khu đô thị mới Văn Giang, Phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 10.207.903

217 0901111530
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THẮNG 

LỢI GROUP
Thôn Sâm Trong, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 10.109.600

218 0901162454 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP FARMCARE
VTĐ6-08, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
10.002.500

219 0901174153 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐINH THU NHƯ KP Thôn 11, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 9.717.841

220 0900808689 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thương Mại Sản Xuất Và Xây Dựng Hd Thôn Đa Hòa, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 9.675.000

221 0900920151 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DOLPHIN VINA Thôn Lại Ốc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 9.596.387

222 001173009914 Trịnh Thị Vân Anh D1-1902, ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 9.318.571

223 0111338845 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẠN THẮNG Đội 1, thôn Hậu Trạch, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì(Hết HL), TP Hà Nội 9.259.259

224 0111056086 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PON AZ
Lô 66 Phân khu Cọ Xanh Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
9.076.685

225 0901129030 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ POKER 18A Marina ARC, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 9.054.804

226 0901119025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANG MÁY QUỐC TẾ ĐẠI 

KIM
Thôn Lượng, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 8.943.752

227 0107721893-001
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC MARIA
Số B52 Phố Trúc, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 8.913.537

228 030192000033 HỘ KINH DOANH ANNA BEAUTÉ Căn A09, Phố Trúc, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 8.882.733

229 0901210203 VIỆN NGHIỆN CỨU KHOA HỌC SỨC KHOẺ
Căn hộ chung cư số AQPP0508, toà nhà Grand Park Premium (B3), Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
8.866.884

230 0901067095 HKD ECO FITNES &YOGA 132 thủy nguyên, Xã Phụng Công, Hưng Yên 8.823.105

231 0900291400 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TÂM Thôn Khúc Lộng, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 8.730.933

232 0107500189 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGÔI SAO Số 72 đường 179, Xã Văn Giang, Hưng Yên 8.701.850

233 030183003072 HỘ KINH DOANH HỘ KINH DOANH ECO FITNES & YOGA Số 09 Marina ARC, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 8.576.820

234 0901123293
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIỆT NAM 

T&L
C89 Phố Trúc, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 8.472.927

235 0108172251
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VINCONS

Tầng 10, Tòa nhà TechnoPark Tower, Khu đô thị Gia Lâm, Xã Gia 

Lâm, TP Hà Nội
8.466.667

236 0901206398 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ IFAMI
VTĐ 2 -57 Vinhomes Ocean Park 3, Đường Tô Quyền, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
8.338.384

237 0110103015
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG KR 

VINA
Thôn Nguyễn, Xã Phụng Công, Hưng Yên 8.144.500

238 0900168742 UBND Xã Thắng Lợi Xã Thắng Lợi, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 8.140.085

239 036182015462 LỚP MẦM NON TƯ THỤC VINAKIDS CƠ SỞ 2 THU172 Thủy Nguyên, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 8.000.000

240 0901166427
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

MINH QUANG VIỆT NAM
Thôn Nhân Vực, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 7.884.000

241 0901121151
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI 

NGỌC LONG
Thôn Phi Liệt, Xã Văn Giang, Hưng Yên 7.760.227

242 0901146741 BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ S1&S2 SKY OASIS Tòa S2, Chung cư Sky Oasis, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 7.572.250

243 0900337140 Hội nông dân huyện Văn Giang Cửu Cao, Hưng Yên 7.553.457

244 0109911836 CÔNG TY CỔ PHẦN GERMATEK VIỆT NAM Tầng 6, Số nhà 118, Phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 7.499.049

245 030074020900
HỘ KINH DOANH HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG PHỞ THÌN 13 

LÒ ĐÚC - CƠ SỞ TẠI ECOPARK
Số 23 Thảo Nguyên, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 7.489.069

246 0901062964 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG MAI VĂN GIANG Số nhà 491, Thôn Công Luận 1, Xã Văn Giang, Hưng Yên 7.474.378

247 0901155633 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MINH LÂM Thôn Bạc Hạ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 7.474.222

248 001173001636 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 17 THỦY NGUYÊN, Xã Phụng Công, Hưng Yên 7.444.425

249 0901164814 CÔNG TY TNHH TMDV THỰC PHẨM OSAKA
Số 84, đường Sao Biển 13, Khu Sao Biển, Khu đô thị Vinhomes, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
7.409.524

250 0901212391 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT MAX CONCEPT KĐ5-149, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 7.390.782

251 0901042559 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG HÀ NỘI Thôn Đa Phúc, Xã Văn Giang, Hưng Yên 7.373.350

252 008180000202 HỘ KINH DOANH BÚN DỌC MÙNG SONG GIANG 06 Thuỷ Nguyên, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 7.282.080



253 0101395308 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOPARK
Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, Xã Phụng Công, Hưng 

Yên
7.277.850

254 0901033321 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẢI ANH Thôn Công Luận 2, Xã Văn Giang, Hưng Yên 7.255.800

255 0901117518 CÔNG TY TNHH SKR 75a Thuỷ Nguyên, khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 7.255.800

256 0108450999 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VINAFACO Thôn 7, Xã Phụng Công, Hưng Yên 7.186.768

257 0106567173-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ 

THƯƠNG MẠI PHONG VŨ

RC1, Tầng 1, Tháp C2, Chung cư Rừng Cọ - Ecopark, Xã Phụng Công, 

Hưng Yên
7.087.222

258 0901168350 CÔNG TY TNHH CHANG KIM CHI SH 1 -KT 33 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 6.967.738

259 0901170543 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN PHƯỢNG Thôn Du Tràng, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 6.919.996

260 0900337119 Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc huyện Văng Giang Cửu Cao, Hưng Yên 6.895.374

261 0901040470 CÔNG TY TNHH IGO VINA VIỆT NAM Thôn Nhạn Tháp, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 6.856.080

262 0901078523 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT PHAN Thôn Thượng, Xã Phụng Công, Hưng Yên 6.808.400

263 0901126625 CÔNG TY TNHH BÀO THU Đường 379B, Xã Phụng Công, Hưng Yên 6.607.711

264 0107389935-003
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU 

TƯ TNB
số 193 Lô D khu Thủy Nguyên, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 6.593.000

265 0110545888 CÔNG TY TNHH VÀ TRUYỀN THÔNG TIÊU DÙNG XANH
BX-100 Đường Biển Xanh, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
6.591.600

266 0901162817 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠNH KIỂM Số 360 khu dịch vụ Thôn Bến, Xã Phụng Công, Hưng Yên 6.584.025

267 0900936786 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Tân Phát
Số 5A, phố Trúc, Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
6.533.350

268 0901121218 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ESS ASIA Thôn Đan Nhiễm, Xã Văn Giang, Hưng Yên 6.370.951

269 0900149348 Hợp tác xã vôi Dân Chủ Thôn Phù Thượng, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 6.322.835

270 0900857414 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HUY NGUYỄN Thôn Đan Nhiễm, Xã Văn Giang, Hưng Yên 6.304.174

271 0901196439 CÔNG AN XÃ VĂN GIANG Thôn Đan Nhiễm, Xã Văn Giang, Hưng Yên 6.223.391

272 0901140429 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LINGUAHIVE
KĐ5-144, Phân khu Kinh Đô Ánh Sáng, Khu đô thị mới Vinhomes, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
6.177.171

273 0901132481
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HƯNG 

PHÁT
Đội 16, ấp Bá Khê, Xã Văn Giang, Hưng Yên 6.176.459

274 0901035791
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

VINH HUY
Số 4 khu hưu trí Bắc Hưng Hải, Xã Phụng Công, Hưng Yên 6.167.700

275 0901156115 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WAKANDA Cọ Xanh 6, 51 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 6.158.035

276 0901050630
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU MINH HẢI
Thôn 1, Xã Phụng Công, Hưng Yên 6.096.087

277 001185004297 DƯƠNG THỊ HẢI HÀ số 6, đảo 4, khu biệt thự Đảo, Xã Phụng Công, Hưng Yên 6.057.600

278 0900460465 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Việt Km0, đường 179 Chợ Cửu Cao, thôn Vàng, xã Cửu Cao, Hưng Yên 6.056.750

279 0901175679 CÔNG TY TNHH AN BÌNH FOOD GLOBAL Số 89A đường 179, phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 6.023.520

280 0110644173
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

DUY ANH GROUP
BT 126, Thảo Nguyên, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.937.475

281 0109879780
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁ LĂNG TÂM 

ĐỨC
Xóm Cầu, thôn Sen Hồ, Xã Thuận An, TP Hà Nội 5.920.000

282 0901198901
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM 

EPC
Khu Cọ Xanh 16-98, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 5.823.942

283 033084004499
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KINH DOANH GỐM SỨ CHINH 

HƯƠNG
Thôn 6, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.816.000

284 0900999095
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA TƯƠI 

BOXLOVE
Số 451, đường 179, Xã Văn Giang, Hưng Yên 5.769.750

285 0901121962
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TIẾP THỊ KĨ THUẬT SỐ CON 

ĐƯỜNG MỚI
Số 441, đường 179, Xã Văn Giang, Hưng Yên 5.667.200

286 014196011463 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Căn 0317 Westbay A, khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.635.414

287 0901136528 CÔNG TY TNHH MOUNTAIN CONSULTANT
SV26, Khu Thung Lũng Mùa Xuân, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
5.627.125

288 0901122324
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÂY XANH 

VILALAND
Số 378 phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 5.613.315

289 0900853949 CÔNG TY TNHH BUSAN - HẢI HƯNG Thôn Khúc Lộng, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 5.610.150

290 033083004691 HỘ KINH DOANH MIXUE số 27 Thủy Nguyên, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.566.659

291 0901176922 CÔNG TY TNHH KEO VỮA SÔNG HỒNG San hô 6-30, KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 5.537.307

292 0901164081 CÔNG TY TNHH TMDV MÔI TRƯỜNG XANH VIỆT NAM
Số 84, đường Sao Biển 13, Khu Sao Biển, Khu đô thị Vinhomes, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
5.526.600

293 0901173431 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƯỜNG AN HƯNG YÊN Thôn Ngọc Lịch, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 5.498.102

294 033095010114 Nguyễn Hữu Sinh Toà S2 SkyOasis - KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.458.448

295 040192032188 ĐẶNG THỊ TRANG Toà H1, Haven Park, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.427.206



296 0901140884
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

ECOLUXURYV

Khu San Hô 14/99, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
5.421.911

297 0901150956
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VGREEN 

FOOD

KĐ -120, đường Kinh Đô, KĐT sinh thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
5.399.580

298 0900871095
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT 

KHÔNG GIAN XANH
Thôn Khúc Tháp, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.359.350

299 038181009816 HỘ KINH DOANH AN HIÊN 175 Thảo Nguyên, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.336.625

300 0901169354
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ HOÀNG 

DƯƠNG
Thôn Nguyễn, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.328.000

301 0901076050 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH Thôn Dương Hạ, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 5.315.500

302 015084005126 HỘ KINH DOANH FANAUCOSTIC VIỆT NAM Ngõ Cống Thôn Ngò, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.249.655

303 031181006170 ĐÀO THỊ THU TRANG Xuân Quan, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.207.747

304 0901152167
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHÔM KÍNH 

HƯNG YÊN
Đội 14, Thôn Phú Thị, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 5.202.681

305 0901065179 CÔNG TY TNHH MTV SƠN SUPCOT Ngã 5, thôn Phi Liệt, Xã Văn Giang, Hưng Yên 5.194.246

306 033097007384 HỘ KINH DOANH MINH HIẾU MART Số 18 Xóm Chợ, Thôn Vàng, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.192.000

307 0900487160 Mỹ Tường Viên Xuân Quan, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.186.840

308 0901170462
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM XANH 

VNGREEN

KĐ7.53 Phân Khu Kinh Đô Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
5.168.600

309 0106046318-003

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG - 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THỰC 

PHẨM

Thôn 4, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.149.000

310 0901173262 CÔNG TY TNHH INVES LÊ NGUYỄN
Số 345A Khu Park River, Khu Đô Thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng 

Yên
5.108.025

311 001178000259 HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HƯƠNG LAN
Số 01 phố Hướng Dương, Khu đô thị an phú, Xã Phụng Công, Hưng 

Yên
5.092.931

312 033165012517 Đỗ Hồng Nhung Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.071.190

313 0901185035 CÔNG TY TNHH MTV PHẠM VĂN THANH Đội 3, Thôn Như Lân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 5.070.146

314 0901123208 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN TNT Thôn Hạ, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.057.200

315 0107411394-001 KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH MẠNH DŨNG thôn 5, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.054.800

316 0103957520-003 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH GỐM SỨ ĐỨC MINH Ô 42-43-44, CL10 Chiêm Mai, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.054.800

317 033077000868 Đặng Văn Khương Thôn 1, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.048.130

318 034157003770 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LÝ THU 066, Khu nhà phố Thủy Nguyên, Xã Phụng Công, Hưng Yên 5.009.000

319 0901105230 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KITCHEN
Số nhà 118, dãy B, Phố Thủy Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
4.989.000

320 030167002370 Nguyễn Thị Huệ số 185A Marina, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.987.660

321 0900288084
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DIỆT MỐI - KHỬ TRÙNG 

HỢP MẠNH
Thôn Hoà Bình Hạ, Xã Văn Giang, Hưng Yên 4.980.211

322 0901072835 Kiều Thùy Linh Xuân Quan, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.849.571

323 0901138028 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN AE
San hô 10-16, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire Hưng Yên, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
4.836.400

324 0901068719 Nguyễn Thị Cúc thủy nguyên, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.802.400

325 033081007427 Lê Đức Lượng Phụng công, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.801.445

326 0900222319 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đảng Tuệ Xã Bình Minh, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 4.778.328

327 0901016365 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VẬN TẢI TRƯỜNG PHÁT Thôn Hòa Bình Thượng, Xã Văn Giang, Hưng Yên 4.701.599

328 0901095208 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG TỊNH Xóm 14, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 4.677.500

329 0901160305 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 268 Đường 179, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.634.543

330 0900999627
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM THỦY 

HƯNG YÊN
Đội 5, Thôn Vĩnh Bảo, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 4.616.800

331 0901117395
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN 

MINH
Số 258 Đường 179, Xã Văn Giang, Hưng Yên 4.616.800

332 0901140524 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VINLAND
Căn SB7-204, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
4.616.800

333 0901149654 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MIMOSA VALLEY Thôn Thượng, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.616.800

334 0901026028
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

TÂN HOÀNG SƠN
Đội 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 4.533.745

335 5701785115-007
CÔNG TY TNHH MTV GD&ĐT - PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐNG 

MINH TRÍ – CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Kinh Đô 5, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
4.459.000

336 0901157133 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ LOGISTIC AN BÌNH PHÁT Thôn Bá Khê, Xã Văn Giang, Hưng Yên 4.459.000

337 033175003652 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HẠ Thôn 5, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.404.000

338 0900934595 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐA LỘC Thôn Như Lân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 4.402.043



339 0901139342 CÔNG AN XÃ XUÂN QUAN Thôn 5, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.391.355

340 0108785610-002
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN SÁCH VÀ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Số 11, phố Thảo Nguyên, Khu đô thị thương mại và du lịch Văn, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
4.343.500

341 0109717564-001
CHI NHÁNH SỐ 1- CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 

LỰC ISHINE
Số 3 Thảo Nguyên, khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.287.650

342 0901082618 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÀNG AN Tầng 4, số nhà 76 + 78 phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 4.285.446

343 0901151195 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN NINH BẢO DƯƠNG Khu dịch vụ đường 205, Xã Văn Giang, Hưng Yên 4.207.000

344 0901154950 CÔNG TY TNHH XNK JIMMY TRADING Số 17 Xóm Miễu, Thôn Hoà Bình Hạ, Xã Văn Giang, Hưng Yên 4.187.767

345 0109151215 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỊNH PHÁT HÀ NỘI
Số 20 Ngõ 64 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 

Mai(Hết HL), TP Hà Nội
4.149.707

346 033076002363 Nguyễn Văn Tá Xóm 3, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.139.301

347 038087006840 HỘ KINH DOANH CITY MART
Căn Shophouse L201S12A - Khối đế Onsen, KĐT Ecopark, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
4.082.350

348 0901187120 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC KIM NGÂN Thôn Phúc Thọ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 4.066.677

349 033085015871 HỘ KINH DOANH BÙI NHƯ HOÀN Thôn 4, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.030.705

350 0901175245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OANH PARIS
Sàn số SH301-SKY2 Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
4.012.750

351 033064012344 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NGUYỆT Xóm 3, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.000.000

352 033164002163 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ NHUNG số 10, khu Marina, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.000.000

353 0901215882 CÔNG TY TNHH HASACHII AD-11-21 Vinhomes Ocean Park 3, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.922.169

354 0901102166 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐO ĐẠC HUY HOÀNG Thôn Như Lân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.860.139

355 0111224816 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI JPT
Nhà số 181 Sao Biển, KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
3.850.000

356 0901089684
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 

SƠN TRUNG
Thôn Lại Ốc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.839.500

357 6001761181-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AT PLUS TẠI HƯNG YÊN CX6-69, KĐT Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.839.500

358 0901177027 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NỘI THẤT MINH KHÔI Đội 3, Thôn Như Lân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.839.500

359 033088008076 Đàm Tiến Dũng Phụng công, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.833.721

360 0106310763 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN NAM
Số 14 ngách 622/111 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng(Hết HL), TP Hà Nội
3.833.333

361 0901183824 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN CHIẾN HY Thôn Tam Kỳ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.818.008

362 033080002614 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN KIM Thôn 9, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.811.875

363 0901133171 BAN QUẢN TRỊ TÒA D WESTBAY P2216, Tòa D, Westbay, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.765.240

364 0901068885 Nguyễn Văn Khánh 173 marina, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.762.740

365 0901060854 CÔNG TY TNHH DIGITAL HUB TECHNOLOGY
B53 phố Trúc, Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
3.760.750

366 0901176873 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN IFAST
F18, đường Hướng Dương, khu nhà ở Hưng Thịnh, Xã Phụng Công, 

Hưng Yên
3.760.750

367 033083004394 CHICKEN BAY
CHICKEN BAY, PĐ1.KT-14 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
3.711.105

368 033196010576 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC VIỆT BẢO số 002, khu Thủy Nguyên, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.711.105

369 0901186078 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PHÁT HƯNG YÊN Trạm thực nghiệm Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 3.704.750

370 0901158200 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TLK
Biệt thự CL55- khu đô thị Vinhome oceanpark 2, phân khu Chà, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
3.647.000

371 0901159941 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ĐỨC VINH San hô 6-36, KĐT Vinhomes Ocean Prark 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.647.000

372 0901170751 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC EQ
KĐ5-122, Kinh Đô 5, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
3.647.000

373 0901189287 CÔNG TY TNHH JMM INVESTMENT đường Tô Quyền , thôn Như Lân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.647.000

374 034157001500 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG QUẦN ÁO BAO BAO 170 Marina Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.628.925

375 0901194505
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

MINH NHẬT

số 262, Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa 

Trụ, Hưng Yên
3.600.000

376 0901179761 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐT & XÂY DỰNG 868 Số 273 Phố Chợ Mễ, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 3.594.500

377 0901175911 CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN ANH KHÔI
Tòa nhà Bưu điện huyện Văn Giang, Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Xã Văn 

Giang, Hưng Yên
3.559.785

378 0108584093 CÔNG TY TNHH SƠN TĨNH ĐIỆN HÙNG PHÁT Thôn Phượng Trì, Xã Văn Giang, Hưng Yên 3.552.500

379 0901173199 CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH LAM VIÊN BT 47 Park River Đô Thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.552.500

380 0901170293 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HEART & NARRATIVE
Số 196, đường Thảo nguyên, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, 

Hưng Yên
3.532.743

381 0901063622 CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN DOSAN HƯNG YÊN Thôn 14, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.529.337



382 0901189262 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÂM TÚ SB10-99 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.522.750

383 0901196301 CÔNG TY TNHH DƯỠNG TÂM EC Thôn Phù Bãi, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 3.522.750

384 0901211292
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

VĂN GIANG
Thôn Hòa Bình Hạ, Xã Văn Giang, Hưng Yên 3.522.750

385 0901211743
CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ PHÁT TRIỂN GREEN HOMES 

HƯNG YÊN

Căn SH7.85, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
3.522.750

386 0109404106-005
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DU HỌC 

QUỐC TẾ MHGROUP
Số nhà 441, Xã Văn Giang, Hưng Yên 3.517.500

387 0108815470-002
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ K2H
xóm Miếu, thôn Như Phượng Thượng, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.500.000

388 0901209825 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ NAM HƯNG HA2-64, Khu đô thị sinh thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.500.000

389 0901216893 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG AN PHÁT thôn Lương, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.500.000

390 0107517383-001
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU GIA KHANG - CHI NHÁNH HƯNG YÊN

CX6-29, Dự án Khu đô thị Sinh thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
3.500.000

391 0901218724 CÔNG TY TNHH DAN JAPAN GROUP
Lô SB - 138 đường Sao Biển, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã 

Văn Giang, Hưng Yên
3.500.000

392 0901219566 CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP RUBY
Sao biển 6 số nhà 116 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa 

Trụ, Hưng Yên
3.500.000

393 0901220547 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI QUÂN TÂY BẮC Đội 6 thôn Đông Khúc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.500.000

394 0901202594 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LACASA REALTY SB7 - 245 Khu đô thị sinh thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.475.183

395 001177000173 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HÒA
PTT2, số 18, khu nhà phố Vịnh Đảo, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng 

Yên
3.373.875

396 0901211870 CÔNG TY TNHH EDUXPLORE
CX4 - 72, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Văn Giang, Hưng 

Yên
3.359.723

397 0901162165 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ X2PACE
Số 20, đường Thời Đại 15, Khu đô thị Vinhomes Oceanpark 3, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
3.297.900

398 0901203090 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ VẬN TẢI TUẤN HẰNG Phố Chợ Mễ, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 3.280.610

399 0901177732 HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH Thôn Thịnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 3.228.563

400 0107914327 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VẠN AN - HÀ NỘI
Tầng 3, tòa nhà Sapphire Palace, số 4 Chính Kinh, Phường Thanh 

Xuân, Quận Thanh Xuân(Hết HL), TP Hà Nội
3.208.261

401 033166006154 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ PHƯỢNG Thôn Đại, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.168.900

402 001152020088 HỘ KINH DOANH NHÀ VƯỜN HOÀN THỰC Thôn 2, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.075.000

403 0901170818 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GREEN DELIGHTS Số 309 Park River, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.070.416

404 0900314312
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG 

MINH THÀNH
Số nhà 181, đường 179, Xã Văn Giang, Hưng Yên 3.047.920

405 024186000718 HỘ KINH DOANH CHUỒN CHUỒN BẾP AQS2-SH0601, Aquabay, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 3.014.688

406 0110283417
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

DHOMES

Clubhouse Thảo Nguyên - khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng 

Yên
3.000.000

407 0901138846
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TÙNG 

MINH

THU-18, Khu nhà phố Thủy Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
2.982.749

408 0901103314 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HƯNG VIỆT Công viên mùa hạ, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.920.340

409 001079035746 HỘ KINH DOANH KHO GỖ TUẤN TÀI Thôn Hạ, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.884.420

410 0901033498 CÔNG TY CỔ PHẦN PEXDIA Nhà B46, Phố Trúc, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.871.981

411 033071004558 NGUYỄN QUỐC HIÊN Thôn Vàng, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.867.508

412 0101933570-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH I - KHANG TẠI HƯNG YÊN Thôn Chiêm Mai, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.840.300

413 0901012498 Bùi Xuân Thao Xuân Quan, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.811.852

414 0901069310 Lê Văn Kiên Cửu cao, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.809.947

415 0109883554
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP 

KHẨU PC ONE VIỆT NAM
Số 99, Đường Tỉnh 379, Thôn Phượng Trì, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.798.611

416 0901146438
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC 

HẢI
Căn SH7-85, khu đô Thị Oceanpark 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.756.500

417 035086000119 HỘ KINH DOANH MAI XUÂN THẾ Cửa chính công viên hồ thiên nga, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.700.000

418 0901157334 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ GREEN HOMES Số 108 Thảo Nguyên, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.690.998

419 0106132831 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGREEN ĐẦU TƯ Số 368, đường Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội 2.680.286

420 033089004187 HỘ KINH DOANH BÁ HƯNG Thôn Khúc Tháp, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.620.624

421 5300821711-001
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI NGÔ MINH
A23 Phố Trúc, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.613.000

422 0901177147 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG EV-SMART
Căn Hải Âu 744, khu đô thị Vinhomes Oceanpark 2, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
2.610.822

423 033083004358 Đào Xuân Hợp Thôn hạ, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.588.499

424 0109088700-001
LÁ PHONG XANH 08 - CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO 

DỤC LÁ PHONG XANH

số 136 khu nhà phố Thủy Nguyên, Xã Phụng Công(Hết hiệu lực), Hưng 

Yên
2.551.550



425 0106829573-001
Văn Phòng Đại Diện - Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Và 

Thương Mại Bình Minh
Thôn Vàng, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.525.300

426 0107344331-001
KHO XƯỞNG - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

GLASS DOOR
Số nhà 17 Khu dịch vụ thôn Bến, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.524.400

427 0901101500 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIANG SƠN Thôn Phù Thượng, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 2.508.800

428 0901068934 Nguyễn đức Chung thảo nguyên, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.484.693

429 0901099918 CÔNG TY TNHH SX & TM TÙNG LÂM Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.439.528

430 0107683870-001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

PHÚC LỘC

Căn MAA-11, Khu biệt thự Thủy Nguyên GĐ3,KĐT TM&DL Văn 

Giang, Xã Phụng Công, Hưng Yên
2.419.700

431 0901166441 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH NGỮ IPA
Nhà số THU-35A Khu nhà phố Thủy Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
2.419.228

432 0900850881
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ 

QUANG MINH
Thôn Vĩnh Bảo, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.418.200

433 0901149076 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AACE BIO Sao Biển 9-92 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.418.200

434 0901147801 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ZHBA
Số 68 Đại Lộ Ngọc Trai, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
2.414.600

435 0901158867 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN SOL HOME
Số 120 đường Kinh Đô 5, The Empire Hưng Yên thuộc Dự án Vinh, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
2.411.138

436 0901032818 CÔNG TY TNHH CHARMING HANOI
Số 129D-130D phố Trúc, KĐT thương mại và du lịch Văn Giang, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
2.387.084

437 0901068807 Nguyễn thị thùy Dương 40 thủy nguyên, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.376.009

438 036088010343 Trần Văn Chung Số 25 maria, thủy nguyên, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.332.204

439 0901072514 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XNK ĐỨC HIẾU Số 78, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.325.400

440 0901112037 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO MAI Thôn 12, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.321.704

441 0901138532 CÔNG AN THỊ TRẤN VĂN GIANG Thôn Công Luận 1, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.317.424

442 0106561774
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu 

Nakanishi Hna Sangyo
Đội 4, thôn Hoàng Trạch, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 2.312.000

443 0108159483-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI KẾT NỐI DU LỊCH
168 Marina, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.308.400

444 0901071849-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT HƯNG HIỀN TẠI VĂN GIANG
Số 98 đường 179, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.308.400

445 0108093553-001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH PID BẢO LỘC thôn Chiều Đông, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.308.400

446 0104232333-001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

IDT HẠ LONG
Dốc đê Xuân Quan, thôn 2, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.308.400

447 0901039041 CÔNG TY TNHH MINH NHI HƯNG YÊN Thôn Đan Nhiễm, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.298.200

448 033062005779 Vũ Quang Tuynh Số 340 đường 179, Phụng công, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.291.812

449 0901230129 TRẠM Y TẾ XÃ PHỤNG CÔNG Thôn Đại, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.250.000

450 0901008660
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẠCH 

MINH CƯỜNG
Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.226.400

451 0901042421 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG STARCONS Phố Trúc, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.216.379

452 0901167653
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH 

CÔNG HYD
Thôn Phúc Thọ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.199.655

453 0900452062 CÔNG TY TNHH ĐỨC TRUNG Thôn 5, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.198.600

454 0900847945 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH VUI
Lô 1A-04, Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
2.198.600

455 0901085249 CÔNG TY TNHH XÀ PHÒNG LILY
Số 66, Phố Thủy Nguyên, Khu đô thị Ecopark Westbay, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
2.198.600

456 0901093514 CÔNG TY CỔ PHẦN MIKACO VIỆT NAM Số 9A, phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.198.600

457 0901099971
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÁ CHẤT AN 

PHÁT
Đội 6, thôn Vĩnh Lộc, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.198.600

458 0901104519 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIÊN LUYẾN Thôn Như Phượng Thượng, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.198.600

459 0901121419 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN, QUÀ TẶNG ĐẠI VIỆT Số 580, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.198.600

460 0901136905 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANG MÁY A9 Số 9, xóm Cầu Quan, thôn Đại, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.198.600

461 0901146332 CÔNG TY CỔ PHẦN TIIC Số 10, ngõ 439, đường 179, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.198.600

462 0901150924
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ AN PHÁT VIỆT 

NAM
Khu đô thị mới Văn Giang, Phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.198.600

463 0901151847 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 1916
202 đường Biển Xanh, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng 

Yên
2.198.600

464 0901154887 CÔNG TY TNHH MTV HERITAGE - PHỐ HIẾN Thôn Thiết Trụ, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 2.198.600

465 0901158761 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOÀN CẦU LTV Chà là 15 SP23.08 Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.198.600

466 0901158994
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SINH HỌC QUỐC TẾ OMIN 

KOREA PHARMA
Ấp Đa Phúc, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.198.600

467 0901159250
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KHAI THÁC THẬP 

TOÀN MỸ
Số 24 khu Park River, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.198.600



468 0901160457 CÔNG TY TNHH HAPPYLAND TOUR CX17-159, Khu đô thị sinh thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.198.600

469 0901165663 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN HANCO
Số 84, đường Sao Biển 13, Khu Sao Biển, Khu đô thị Vinhomes, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
2.198.600

470 0901166089
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC PALM 

ARC
KT-16 Đại Lộ San Hô, khu đô thị Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.198.600

471 0901166297 CÔNG TY CỔ PHẦN NAKI GROUP Thôn 10, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.198.600

472 0901169731
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG XANH BÌNH 

MINH
Thôn Phúc Thọ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.198.600

473 0901171522 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO HƯNG LONG Thôn Tam Kỳ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.198.600

474 0108488826-010
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐỊA ỐC QTC SỐ 3 TẠI HƯNG YÊN

Số VTĐ1-01, Dự án Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, Xã Nghĩa 

Trụ, Hưng Yên
2.198.600

475 0901174442 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BỐN PHƯƠNG Thôn Ngọc Lịch, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.198.600

476 0901175453 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ HỆ MỚI HOÀNG QUÂN Số SH10-09, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.198.600

477 0105046315
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI ĐỨC 

TRÍ

Số 11A3 khu tập thể nhà máy pin Văn Điển, Xã Đại Thanh, Huyện 

Thanh Trì(Hết HL), TP Hà Nội
2.194.774

478 0901212507 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KHANH THỦY Thôn Lê Cao, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.172.276

479 0901174241
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN PHÁT 

HƯNG YÊN

L1 căn 1212A tòa Landmark, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, 

Hưng Yên
2.171.310

480 0110847134 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TH-HOME Sao biển 7-204 Vinhomes Oceanpark 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.164.500

481 001300031556 Đoàn Thị Hương Tòa C westbay, chung cư Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.158.201

482 0900972978 Dương Thị Tươi Cửu cao, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.131.611

483 2300835606-001
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Gốm Sứ Ohio 

Trade

PT120 Phố Trúc, Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
2.092.450

484 0900515121 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MẠNH Thôn Hòa Bình Hạ, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.062.372

485 001070045202
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH 

TÚ
Thôn Khúc Tháp, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.028.920

486 0900168781 UBND Xã Xuân Quan Xã Xuân Quan, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.019.732

487 0901133894 CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG 365 Thôn Hoà Bình Hạ, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.014.309

488 0106872385
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS 

NEWSTARLAND

Tầng 2 - CT1 - Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, 

Huyện Thanh Trì(Hết HL), TP Hà Nội
2.002.569

489 0108915700
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT BÌNH AN THANH 

HÀ

Số nhà SP21-10, đường Đại Dương 2, KĐT Vinhome Ocean Park 2, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
2.000.000

490 0901177299 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ DR.KALEE Cọ Xanh 14.41 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.000.000

491 0901181545 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH CỬU KP Thôn Tam Kỳ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 2.000.000

492 0901193660 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MỚI VẠN QUANG
PT1.TV-05 Mega Grand Word, Khu đô thị Vinhomes ocean park 3, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
2.000.000

493 0901208317 CÔNG TY CỔ PHẦN FIXGO AQP1-2007, Xã Phụng Công, Hưng Yên 2.000.000

494 0901208860 CÔNG TY TNHH  MTV DƯƠNG VĂN QUYẾT HƯNG YÊN
Số nhà SB11-54, đường Sao Biển 11, Vinhome Ocean Park 2, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
2.000.000

495 0901212761
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ THỊNH PHÁT
Ấp Kim Ngưu, Xã Văn Giang, Hưng Yên 2.000.000

496 0901219622
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ PHÁT TRIỂN BẢO 

THỊNH PHÁT
Thôn Phù Đình, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 2.000.000

497 0901069656 Đức Thành Phụng công, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.995.584

498 0901168551 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHƯƠNG NHUNG Thôn Đại Tài, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.970.211

499 0106562672
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT GONDOLA 

VIỆT NAM
Số 51Thủ Lệ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình(Hết HL), TP Hà Nội 1.960.075

500 0901182203 CÔNG TY TNHH V FURNI
Căn 128, Đại Lộ Bốn mùa, Vinhomes Ocean Park 3, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
1.938.666

501 0900153376 Bùi Văn Đình Phụng Công, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.933.623

502 0313826242
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Tài Năng Bóng Đá Việt Nam 

(NTNN)
Thôn Sở Đông, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.931.881

503 0107966519 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA STORY
Số nhà 20, Ngõ 42 Đường Thanh Bình, Phường Hà Đông, Quận Hà 

Đông(Hết HL), TP Hà Nội
1.918.872

504 0901159973 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY QTE VN Sao Biển 08-173, Vinhomes Ocean Park II, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.906.810

505 0900425076 HỢP TÁC XÃ ĐIỆN TÂN TIẾN Thôn Đa Ngưu, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.877.733

506 0106132831-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGREEN ĐẦU TƯ TẠI 

HƯNG YÊN

Số A13-15 Phố Trúc, Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Gia, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
1.850.914

507 033090003511 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TỰ Thôn 3, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.841.670

508 033082002284 HỘ KINH DOANH PHAN VĂN NGHĨA Thôn 5, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.820.520

509 033082003379 HỘ KINH DOANH MINH CHÂU Số 03, Marina, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.814.419

510 0901171988 CÔNG TY TNHH L.L.L LAND Căn SB10-72 KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.804.079



511 033059010677 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LIỄU Đội 4 - Xuân Quan, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.789.439

512 0901059295 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP B.T.T Thôn Phúc Thọ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.787.750

513 0901176513 CÔNG TY TNHH FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL Biệt thự TIT32, Khu biệt thự đảo, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.778.114

514 0900777744 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HẢI HÀ Thôn Vĩnh An, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.776.851

515 0901160513 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TUẤN PHONG Thôn 5, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.760.708

516 0105430391
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

TRƯỜNG XUÂN

Số nhà 18 - TT3 - Khu nhà ở thấp tầng IEC, Xã Thanh Trì, Huyện 

Thanh Trì(Hết HL), TP Hà Nội
1.733.697

517 001182040978 Nguyễn Lệ Hà
số 2308, Sky 3, Khu căn hộ Vịnh Thủy (Aquabay), Xã Phụng Công, 

Hưng Yên
1.681.346

518 033078004571 Cao Đức Chủ Thôn đầu, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.676.147

519 0901152287 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
MAA-02, KBT Thuỷ Nguyên, KĐT TM & DL Văn Giang, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
1.663.200

520 0901068853 Dương văn Thành 02 SKy, ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.645.035

521 0900226803 HTX sản xuất nấm ăn nấm dược liệu cựu chiến binh xã Long Hưng Thôn Như Phượng Thượng, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.637.892

522 0901136648 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG HẢI Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.626.097

523 001182048643 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 82
H101S11 HavenPark Residences, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, 

Hưng Yên
1.625.334

524 033046003015 HỘ KINH DOANH NAM TIẾN PHÁT Xóm 3, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.616.042

525 0901189167 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN KHANG
CX16-101 KĐT Vinhomes Ocean Park 2 The Empire, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
1.607.365

526 0901191416
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT VƯỢNG PHÚC 

GROUP
Kinh Đô - 72, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.593.238

527 0901170208
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HARMONY 

HOME

Số 48, đường Cọ Xanh 18, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
1.563.069

528 0901215875 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHIỆT VÀ ĐIỆN GIA KHANG Thôn Cầu, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.554.000

529 0900776130 Nguyễn Văn Toàn Phụng cộng, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.529.010

530 033070003767 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY THẮNG Thôn 7, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.524.750

531 0105450831-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TOÀN MỸ Thôn Phương Hạ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.516.000

532 033179005100 MẦM NON SUN OASIS
Căn SP01, 02-S15 Sky Oasis, giai đoạn 3 Ecopark, Xã Phụng Công, 

Hưng Yên
1.509.000

533 0900222830 CÔNG TY TNHH THÀNH NAM Đường 379B, Thôn Vàng, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.506.129

534 0900218859 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  PHI HÙNG Phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.495.980

535 0901149735 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG HƯNG Thôn Ngọc Bộ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.462.162

536 0901170381 CÔNG TY TNHH ACE LAND Số 60 Phố Trúc, Kđt Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.441.104

537 0900865172 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT THÁI Thôn Bến, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.433.260

538 033098001443 Nguyễn Hồng Ngọc THÔN NGUYỄN, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.428.698

539 0108564805-001
CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU THƠ VIỄN VIỆT NAM
Thôn Sở Đông, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.426.600

540 0901140179 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CZ VIỆT NAM Đội 16, ấp Bá Khê, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.425.925

541 0901039891-001 KHO HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN PANELVINA Thôn Quán Trạch, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.419.400

542 008181008349 HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ MINH HUỆ
TT. PT1 18A nhà phố Vịnh Đảo, Sky Oasis 1, KĐT Ecopark, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
1.400.000

543 033189005818 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ MẾN Thôn Nguyễn, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.378.419

544 0901193967 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH HMJD VIỆT NAM Thôn Vĩnh Lộc, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.364.375

545 0900891623
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐÔ 

THỊ ECOPARK

Văn phòng điều hành, Khu đô thị TM và du lịch Văn Giang, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
1.363.007

546 0109872577 CÔNG TY TNHH FARMVET VIỆT NAM Tầng 1, CX 14-19 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.361.009

547 033066000680 Nguyễn Văn Toàn Xuân Quan, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.354.890

548 033073009995 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH THẮNG Thôn Bến, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.350.000

549 033200003326 Phan Thanh Tuấn THÔN 4, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.344.118

550 0316266126-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LALABAY TẠI HƯNG YÊN Số 180 Phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.337.500

551 0108111361-001
ĐỊA ĐIỂM TẠI HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 

NGHIỆP SINH THÁI TUỆ VIÊN

THA011, Phố thảo Nguyên, Khu đô thị TM Văn Giang, Xã Phụng 

Công, Hưng Yên
1.300.600

552 0901087327 CÔNG TY TNHH FASTVINA Số nhà 57, Phố chợ Cửu Cao, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.286.200

553 0901045768 Trần Thị Huệ Sương Khu đô thị ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.283.288



554 0901199084 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ VĂN GIANG Thôn Công Luận 1, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.281.611

555 0107755395-003
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ HANCOFFEE THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
Cụm công nghiệp sạch Tân Tiến, Xã Tân Tiến(Hết hiệu lực), Hưng Yên 1.267.300

556 0900342895 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THANH TÙNG Đội 7, thôn Tam Kỳ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.265.997

557 033192014051 HỘ KINH DOANH NGA SPA Thôn 6, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.260.000

558 0901025521 Nguyễn Thị Vân Phụng công, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.255.122

559 0901116955 CÔNG TY TNHH EDUSPARK HƯNG YÊN Số 208, Thảo Nguyên, KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.243.320

560 026076004902 Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng Kiên Thắng Đường 179, cửu cao, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.217.400

561 0901175171 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHB TÂM AN
Liền Kề SB 11-159 Khu Đô Thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa 

Trụ, Hưng Yên
1.216.259

562 001096045570 HỘ KINH DOANH CAM MINH HẢI Số 10 Park River. KĐT Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.213.680

563 0110132922 CÔNG TY CỔ PHẦN VSH GLOBAL
Số 170 Phố Phó Đức Chính, Phường Ba Đình, Quận Ba Đình(Hết HL), 

TP Hà Nội
1.210.000

564 0801378756-002 CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN SAO ĐỎ FAST
Số CL5-10 đường CL5 Dự án KDT sinh thái Dream City (Vinhomes, 

Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên
1.203.400

565 0108150071-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN T389 VIỆT NAM TẠI HƯNG 

YÊN
Thôn AB Quán Trạch, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.201.300

566 0101643085 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SHT
Số 15, hẻm 76, ngách 51, ngõ Linh Quang, Phường Văn Miếu - Quốc 

Tử Giám, Quận Đống Đa(Hết HL), TP Hà Nội
1.199.893

567 0108250372-001 XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY CỔ PHẦN RITECCONS Vĩnh Lộc, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.191.100

568 0901142296 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN HÀ SDT Thôn 2, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.189.617

569 0901102367 CÔNG TY TNHH UMN VIỆT NAM
Số 24 Khu Park river Khu đô thị ECOPARK, Xã Phụng Công, Hưng 

Yên
1.189.581

570 0101402097-002
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 

TOÀN Á TẠI HƯNG YÊN
Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.171.821

571 033074004961 Nguyễn Văn Huỳnh Xóm 5, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.171.080

572 033085015790 Nguyễn Văn phúc 96 marina, ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.167.275

573 0801385344 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ AJ
Khu 6, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Dương(Hết HL), TP Hải 

Phòng
1.166.666

574 0901200276 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ NGHĨA TRỤ Thôn Phúc Thọ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.164.871

575 0901027737
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ ĐĂNG 

HUY
Thôn Đa Hòa, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 1.136.723

576 0901119956 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CANDY VIỆT NAM thôn Lại Ốc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.135.499

577 0110474482-001 CÔNG TY TNHH HÀ NỘI HH - CHI NHÁNH HƯNG YÊN
SH1.KT20, đường San Hô 1, KĐT Vinhomes Ocean Park 3, Xã Nghĩa 

Trụ, Hưng Yên
1.100.200

578 0310423397-001

CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG BÓNG ĐÁ VIỆT NAM- TRUNG TÂM 

ĐÀO

Thôn Sở Đông, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.099.300

579 0107914327-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ 

ĐỊNH GIÁ VẠN AN - HÀ NỘI TẠI HƯNG YÊN
Số 14, phố Chợ Cửu Cao, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.099.300

580 0313177541-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG - HƯNG 

YÊN
THU-165A, Khu nhà phố Thủy Nguyên, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.099.300

581 0102746742-003
KHO HÀNG JSC HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

NAM THÀNH
Cụm công nghiệp sạch, Xã Tân Tiến(Hết hiệu lực), Hưng Yên 1.099.300

582 0901139952 TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HỢP LỰC Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 1.099.300

583 0900868889-005
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DŨNG LINH – 

CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Lô Thương Mại PT.TV- 106, Dự án Khu đô thị Đại An (Vinhomes, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
1.099.300

584 0108888493-002
CÔNG TY TNHH SHINJUN TOUR VIỆT NAM CHI NHÁNH 

HƯNG YÊN
VTĐ8.TV-21, Khu Mega Grand World, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.099.300

585 0311721678 CÔNG TY TNHH SHICHIDA
Số 6 Đường 18A, Thảo Điền, Phường Bình Trưng, Thành phố Thủ 

Đức(Hết HL), TP Hồ Chí Minh
1.099.000

586 0108577346-001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHỰA 

ĐẠI AN
thôn 4, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.098.300

587 0107631488 CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM
Số 180, đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa(Hết 

HL), TP Hà Nội
1.096.500

588 0900337567 Trung tâm chính trị xã Phụng Công Thôn Bến, xã Phụng Công, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.092.255

589 033301002597 HỘ KINH DOANH LỆ QUYÊN BOUTIQUE Thôn 5 - CL8 Đầm Lau, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.077.360

590 033075013390 Đoàn Mạnh Trường Thôn Hạ, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.074.872

591 0106046318
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM VÀ 

DINH DƯỠNG

Số 43, ngõ 2, phố Tây Trà, Phường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai(Hết 

HL), TP Hà Nội
1.073.868

592 0316871719 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGE
Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Sài 

Gòn, Quận 1(Hết HL), TP Hồ Chí Minh
1.062.538

593 0901140852
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG BK 

CIM
Đường Phó Đức Chính, thôn Như Lân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.055.711

594 0901097389 BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ RỪNG CỌ
Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang, Xã Phụng Công, Hưng 

Yên
1.026.092

595 033074004383 Nguyễn Đức Huy Phụng công, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.023.920

596 0309965814 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
Tầng 72, Tòa nhà Landmark 81, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Quận Bình Thạnh(Hết HL), TP Hồ Chí Minh
1.016.950



597 0109680593-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH T.WINES
Căn SH 12, Tầng 1, Sảnh 4, Tòa nhà S1 Sky Oasis KĐT Ecopark, Xã 

Phụng Công, Hưng Yên
1.015.900

598 0901192547 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU SH09 - 09, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.015.768

599 001167010992 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ BÍCH LIÊN C86 Phố Trúc, Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.004.500

600 0900284153
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ & THƯƠNG MẠI BẢO 

TÍN
Thôn Đọ, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.000.941

601 0107778699 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG
Số 21 ngõ 37 Trần Quốc Hoàn, Phường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy(Hết 

HL), TP Hà Nội
1.000.000

602 0106650061-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

VĂN MINH TẠI HƯNG YÊN
Số B37 Phố Trúc, Khu Đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.000.000

603 0109985108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN ANH VŨ Số 2, hẻm 3/55/7, Thôn Dương Đanh, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội 1.000.000

604 0110045613
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

TÂM AN

Số 10B, ngách 194/11 Thanh Đàm, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 

Mai(Hết HL), TP Hà Nội
1.000.000

605 0110083150
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

GOLDEN ANT

Số 32, Ngõ 1333 Đường Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, Quận Hoàng 

Mai(Hết HL), TP Hà Nội
1.000.000

606 0110091553 CÔNG TY TNHH QUADS VIỆT NAM
Số nhà V1-A02, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường 

Dương Nội, Quận Hà Đông(Hết HL), TP Hà Nội
1.000.000

607 0110361947 CÔNG TY CỔ PHẦN G7 TECH Đường Bãi Dài, Xã Yên Xuân, Huyện Thạch Thất(Hết HL), TP Hà Nội 1.000.000

608 0110577047 CÔNG TY TNHH PALA Số 28 phố Sài Đồng, Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội 1.000.000

609 2500714119 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN KIM TRÀ VIỆT Đồng Đầm, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên(Hết HL), Phú Thọ 1.000.000

610 0108245125-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH HANOI INSTITUTE OF MUSIC B39 Phố Trúc, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Hưng Yên 1.000.000

611 0109140132-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO AN TẠI HƯNG YÊN

VTĐ6-100 ( Số 100 - Vịnh Thiên Đường 6 ) Khu Đô Thị Khu Đô T, Xã 

Nghĩa Trụ, Hưng Yên
1.000.000

612 0901211990 CÔNG TY TNHH NEW WORLD HOLDINGS Thôn Thịnh, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.000.000

613 044074000969 Võ Hữu Trưởng
Số nàh 201 ngõ 383 B đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân(Hết HL), TP Hà Nội
855.372

614 033076014347 HKD Đỗ Văn Quang Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 576.877

615 8394500628 Trần Hữu Hùng 275A Thị trấn Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 142.542

616 033072012067 Lê Xuân Mừng ĐỘI 4 THÔN 2, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 76.493

617 0901042083 Nguyễn Thị Huyền Trang Vĩnh Khúc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 9.630

618 0900892345 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ, XE MÁY, XE ĐIỆN VICTORIA Đội 3, Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.522.384.036

619 0900989315 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG HỒNG Thôn Hàm Tử, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 3.017.852.263

620 0901160841 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGỌC ANH Thôn Trưng Vương, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 2.871.618.864

0900994996
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TẤN 

PHÁT
Đội 7, Thôn An Cảnh, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.591.772.718

0901136341 CÔNG TY TNHH DAWN GROUP Thôn Cao Quán, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.127.044.965

0900744900
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SƠN NAM 

HƯNG YÊN
Xóm 2 Thôn Thị Tứ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.572.928.187

0901171272 CÔNG TY TNHH BẢO LÂM YÊN LỊCH Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.156.929.808

0901053818 CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT VÀ XÂY DỰNG THÀNH TRUNG Xóm 20, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.005.367.034

0901130082
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHƯỚC 

TOÀN
Đội 7, thôn An Cảnh, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 997.337.987

0901159469 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUYỀN ANH PHÁT Đường 204, Thôn Kênh Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 968.594.200

0901172999 CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ HAPPY HOUSE VIỆT NAM Đội 2, Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 820.800.185

0901063446
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÒNG CHÁY 

CHỮA CHÁY VĂN MINH
thôn Sài Thị, Xã Chí Minh, Hưng Yên 678.587.758

0901149559 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH THÁI XINYUAN Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 623.802.115

0901056914 CÔNG TY TNHH ACWOOD Thôn Bình Dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 480.782.602

0901080434 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINAFU Thôn Tiểu Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 439.167.854

0900866352 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VN NHẬT MINH Phố Phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 418.007.536

033156003991 HỘ KINH DOANH BẢO NGỌC VÂN TRÌ, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 393.137.118

0901117331 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VN ANH PHÚ Khu Phố Phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 319.330.320

0901101405
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

HẢI AN
Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 313.413.269

0901107887 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM & DV LỘC PHÁT Thôn An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 268.025.039

033080001931 HỘ KINH DOANH LIÊN HOA HỒNG QUANG, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 267.174.814

0901131590 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN KHANG PHÚ Thôn Vân Nội, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 263.910.862



0901132562
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

THỊNH PHÁT
Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 255.910.648

0901165790 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM VÀ DV LONG THỊNH PHÁT Thôn Bình Dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 249.530.929

8179451136 Nguyễn Hữu Tuấn khu3 thôn Phương Trù, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 239.680.235

0900192689 Lê Quang Lập Đại quan, Đại Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 186.801.971

0901066140 CÔNG TY TNHH TM & DV NGỌC GIANG HƯNG YÊN Thôn Vân Trì, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 186.510.682

0901123328 CÔNG TY TNHH DV & TM VẬN TẢI HẢI NAM Thôn Nghi Xuyên, Xã Chí Minh, Hưng Yên 185.505.173

0901023161 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH SƠN 46A đường Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 152.450.354

0901110054 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN DUNG Thôn 4, Xã Chí Minh, Hưng Yên 150.210.269

0901104283
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI 

THẤT VẠN XUÂN
Thôn Trung, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 147.566.638

0901092944 CÔNG TY TNHH HIẾU THỊNH PHÁT HƯNG YÊN Thôn Đỗ Xá, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 139.467.589

0900922529
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY CÔNG 

TRÌNH TUẤN MINH
Thôn 5, Xã Chí Minh, Hưng Yên 134.118.312

0900205056 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TÂN HƯNG Thôn Mãn Hoà, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 122.847.587

0901024052 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÚC GOLD Xóm 1, Thôn Đức Nhuận, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 121.721.243

0901206510 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ CHÂU NINH ., Xã Châu Ninh, Hưng Yên 120.670.903

0901200692 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO IN ẤN HẢI CHI Số nhà 137, Xóm 5, Khu phố phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 116.504.956

0901016005 CÔNG TY TNHH TMDV & XÂY DỰNG LỘC KHANG HƯNG Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 113.958.526

033069001789 Nguyễn Văn Dũng Chí Tân, Xã Chí Minh, Hưng Yên 113.347.840

0900924903 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔN LỘC PHÁT Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 113.154.637

0901056142
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THUẬN 

PHÁT
Thôn Bãi Sậy 1, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 110.423.567

0901168801 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO PHỐ HIẾN Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 100.597.816

0900222238 Công ty TNHH tư vấn & Xây dựng  Phương Đông Phố Phủ Thị trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 96.130.464

0900151234 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG THẢO Thôn An Lạc, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 85.714.137

0900620616 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐẠI TẬP Xóm 8, Minh Khai, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 83.263.988

033053002228 Hộ Kinh Doanh Châu Giang Thôn 2, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 79.792.155

0900650057 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kim Khí Nhuận Phát Thôn 3, Xã Chí Minh, Hưng Yên 78.157.265

0900168478 UBND Xã tân dân Tân dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 76.498.511

0900698154 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN TÙNG CHI Thôn Cẩm Bối, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 74.078.503

0106115850 CÔNG TY TNHH ZENCO VIỆT NAM
Số 32 Ngõ 161 Phố Thái Hà, Phường Đống Đa, Quận Đống Đa(Hết 

HL), TP Hà Nội
71.501.992

0107189742 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÚ HƯNG
Thôn Quất Động, Xã Thượng Phúc, Huyện Thường Tín(Hết HL), TP 

Hà Nội
69.922.536

0104084861 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ TÂY HỒ
Số 40 đường Tây Hồ và số 37, ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Phường Tây Hồ, 

TP Hà Nội
69.829.507

0901168343
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH 

CÔNG HƯNG YÊN
Thôn Thống Nhất, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 69.703.212

0900988720
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM PHÁT 

HƯNG YÊN
Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 69.015.535

033075012941 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HOÀNG TÂN CHÂU, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 68.333.955

0901014015 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI TÂM CƯỜNG Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 68.148.938

0900168710 UBND Xã Hàm tử Xã Hàm tử, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 66.950.485

0900993939
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG 

DŨNG
Khu giãn dân mới Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 66.376.580

0108649992 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAVA Trung tâm thương mại Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 66.210.363

0900886380 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN BẢO AN Thôn Vân Trì, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 66.063.079

0901077907 CÔNG TY TNHH ILOOK TECH Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 65.032.818

0901134672
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRỌNG 

HÙNG
Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 63.586.401

0901165952 CÔNG TY TNHH LTD ĐỨC PHÁT Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 63.476.646

0901100994
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT 

MINH HƯNG
Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 62.649.959

0901139776 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANTECH Thôn Bình Dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 61.825.085



033178000476 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ TÂM 78 Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 60.613.611

033059002392 Đỗ Hữu Được Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 51.914.274

0901096628 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BỐC XẾP TIẾN HUY Thôn Vân Nội, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 51.895.146

0900988985 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MẠNH ANH Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 50.463.949

0901028875 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ARES Số 8/Lô 7, đường Nguyễn Thiện Thuật, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 49.255.222

0901199172 CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN VIỆT TIẾN Thôn Vân Nội, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 49.053.327

0109976551 CÔNG TY CỔ PHẦN HTB HOÀNG GIA Thôn Bãi Sậy 2, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 47.994.100

0901044436 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THU GIANG Thôn Mạn Xuyên, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 47.003.055

0901062241 CÔNG TY TNHH MINH CHÂU FLOOR Xóm 7, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 46.536.016

0901167614
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT 

PHẠM MAI
Thôn Xuân Đình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 46.270.697

0901175647
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 

THIÊN NHIÊN XANH
Thôn Đức Nhuận, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 45.696.338

0900519052 Nhà phân phối thiết bị giáo dục- Văn phòng Hưng Yên Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 44.875.080

0901064859 CÔNG TY TNHH TUẤN MINH PHÁT HƯNG YÊN Thôn Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 44.839.394

0901191215
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG KHÁNH 

NGỌC
Thôn Kim Tháp, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 44.378.306

0901205958 CÔNG TY TNHH MAY KIÊN HƯNG Xóm 18, Thôn Lạc Thủy, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 41.916.725

0901172438
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẠNH LÊ HƯNG 

YÊN
Xóm Quang Trung, thôn Toàn Thắng, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 41.189.677

0900941391 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH XQ Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 40.892.860

0900147453 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  HUẤN NGỌT Số 115 đường Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 40.839.142

033075019544 Nguyễn Đức Phú ., Xã Khoái Châu, Hưng Yên 40.555.805

033182001244 TRẦN THỊ HOA ĐÔNG KẾT, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 39.373.793

0901097879
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT 

TRUNG MỪNG
Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 39.316.060

0901197760 UBND XÃ KHOÁI CHÂU ., Xã Khoái Châu, Hưng Yên 37.091.024

0900306431 Trường THPT Phùng Hưng thôn Tiểu Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 36.914.163

0901161115
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG 

TRUNG KIÊN
Đội 2, Thôn Ninh Tập, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 36.913.961

0901046426 CÔNG TY TNHH LTD HẢI QUÂN Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 35.353.454

033157002589 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHIN TT Khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 35.222.699

0105375983-001
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 

THÔNG & PHÁT TRIỂN TDH
Đội 11, Thôn Kênh Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 34.607.169

0900251006 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐỘNG DUYÊN Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 33.318.818

0901094275 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WINI Thôn Thành Công, Xã Chí Minh, Hưng Yên 33.139.131

0901045373
HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM THỦY SẢN - THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

HOÀNG LINH
LÃNH ĐIỂN, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 31.761.500

0900271972
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ - Dịch Vụ Việt 

Nam
Thôn An Bình, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 31.513.839

0901110960
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHONG 

PHÁT ĐẠT
Đội 10, thôn Ngọc Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 31.158.521

0110664966
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

TUẤN LINH

Xóm 12, Thôn Hậu Ái, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức(Hết HL), TP 

Hà Nội
30.986.343

0900148048 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Dũng Mùa Thị trấn khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 30.860.549

0900242971 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN KHÊ Thôn Cẩm Khê, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 30.805.625

0900557604 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TIỀN TRUNG Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 30.588.700

0900880974 Công Ty Cổ Phần May Châu Hưng Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 30.302.471

0901017859
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG AN 

PHÁT
Thôn Lãnh Điển, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 30.298.634

0901165832 CÔNG TY TNHH PHÚ VINH HƯNG YÊN Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 29.983.287

033064009283 Phạm Văn Sỹ Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 29.404.236

0110490501 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 3DVIZ
Trung tâm thương mại Dân Tiến, Thôn An Bình, Xã Việt Tiến, Hưng 

Yên
29.326.278

033090005655 ĐỖ BÁ TÚ LIÊN KHÊ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 29.071.622

0901202160 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ CHÍ MINH ., Xã Chí Minh, Hưng Yên 28.732.880



0900922173
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG 

THỊNH
Thôn 3, Xã Chí Minh, Hưng Yên 28.554.033

034091011459 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN TÂN 91 Xóm 9 Minh Khai, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 27.693.792

0900856435 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI MINH Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 26.759.683

0901132298
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THANH HÀ MOONCAKE VIỆT 

NAM
Km17, QL39A, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 26.704.237

0901066020
CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THỦY SẢN THỦ CÔNG MỸ 

NGHỆ HOÀNG LINH
Thôn Lãnh Điển, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 26.591.200

030091016163 Nguyễn Văn Thắng
Xóm Cầu Vông, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Hà(Hết HL), TP Hải 

Phòng
26.025.064

0901095864
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

VŨ PHONG
Đội 1, xóm Đường, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 25.765.084

033159005354 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CHÂM SÀI THỊ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 24.797.134

033174002077 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LOAN 74 An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 24.382.679

0104831030
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình(Hết 

HL), TP Hà Nội
24.200.000

8522922152 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LÊ DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 23.871.866

0305309836-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CTCBIO VIỆT 

NAM KHU VỰC MIỀN BẮC

Thửa đất số 172, tờ bản đồ số 20 tại Thôn Bình Dân, Xã Triệu Việt 

Vương, Hưng Yên
23.747.766

033175007627 NGUYỄN THỊ DUÂN HÀM TỬ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 23.613.917

0901206239
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XÃ KHOÁI 

CHÂU
., Xã Khoái Châu, Hưng Yên 23.482.424

033182004754 Bùi Thị Thịnh Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 23.456.436

0900146516 Lê Trọng Quý Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 23.321.997

0900220696 Phạm Thị ánh Thị Trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 22.945.096

0901085136
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHƯƠNG 

BLINDS
Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 22.244.498

0901090305 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC B.I.M VIỆT NAM
Trung tâm thương mại Dân Tiến, Thôn An Bình, Xã Việt Tiến, Hưng 

Yên
21.627.833

033201007520 Hoàng Đức Thịnh Thôn Vân Ngoại, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 21.618.662

0900303448 Nguyễn Đăng Toán Thị Trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 21.364.748

0900799603
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐOÀN 

MẠNH
Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 21.207.550

0900669604 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢN HÂN Thôn Thông Quan Thượng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 21.137.808

0900599146 Công ty TNHH giống cây trồng Toàn Thắng Thôn Mãn Hoà, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 20.904.500

0900147975 Nguyễn Thị Tuân Xã Kim Ngưu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 20.851.489

0900763928 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN THỊNH HƯNG YÊN Thôn Tiền Phong, Xã Chí Minh, Hưng Yên 20.457.630

0900303712 Lê Thị Mai Thị Trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 20.394.441

033168002369 HỘ KINH DOANH ÔN THỊ ĐỘNG Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 20.025.630

0900599153 Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Thắng Lợi Thôn Mãn Hoà, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 19.983.200

0900892088 Phạm Thu Giang TTKC, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 19.731.717

0901064062 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THÚY Bình Kiều, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 19.611.480

0900148016 Nguyễn Thị Bích Thị Trấn khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 19.608.975

0900147968 Đỗ Thị Khánh Xã Kim Ngưu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 19.506.532

033184013979 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ DỊU
10/1 Lương Thế Vinh, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Thành phố Đà 

Lạt(Hết HL), Lâm Đồng
19.351.189

033064000540 Hoàng Văn Oánh Kim Tháp, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 19.315.850

0901026564 HỘ KINH DOANH VŨ CÔNG KHẢI ÔNG ĐÌNH, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 19.232.657

033096012121 Vũ Việt Anh Số 12/34, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 19.204.982

033079010011 Nguyễn Như Kỉnh Bình Kiều, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 19.130.688

0900332618
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH 

HUYỀN
Thôn Trung, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 19.105.545

0900892521 Lê Bá Trường TTKC, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 19.077.277

0900147573 Nguyễn thị Hường Thị trấn Khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 19.020.533

0900507628 Hoàng Thị Hương TT Khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 18.894.806

0900862083 Nguyễn Thị Phương NHUẾ DƯƠNG, Xã Chí Minh, Hưng Yên 18.795.341



0900892095 Lê Hoài Nam TTKC, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 18.777.278

0900676665
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT THÀNH ĐẠT KHOÁI CHÂU
Thôn Tiểu Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 18.700.445

0900507603 Tường Thanh Hương TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 18.686.417

0900906171 Dương Thị Xim tt khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 18.630.027

0900303529 Bá Thị Tuyết Thị Trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 18.595.028

0900506688 Nguyễn Thị Khanh TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 18.544.297

0900506705 Đào Văn Dân TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 18.476.193

033192006709 Trương Thị Lan
VN, Ân Thi, Hưng Yên, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi(Hết HL), 

Hưng Yên
18.303.357

0900507459 Đào Thị Thùy TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 18.293.278

0900147904 Đào Thị Dung Thị trấn khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 18.193.637

0901142232 CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HẢI YÊN Thị Tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 18.064.607

033147001580 Nguyễn Thị Vui Phùng hưng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 17.982.158

0900507508 Lưu Thị Hiển TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 17.979.921

0900147742 Nguyễn Thị Hằng Xã Kim Ngưu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 17.887.112

0901073451 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDICI VIỆT NAM Trung tâm thương mại Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 17.560.974

0900211726 Phan Văn Mạnh Thôn Hạ, xã An vĩ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 17.494.344

0900507392 Nguyễn Thị Quyên TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 17.430.429

0900161634 Nguyễn Thị Hường Thị trấn khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 17.355.297

0900520548 Nguyễn Thị Xoan TT Khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 17.318.463

0900507219 Lê Xuân Hoà TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 17.284.086

0900506952 Hoàng Văn Thu TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 17.222.040

0900507610 Đào Văn Thắng TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 17.175.033

033169000191 Nguyễn Thị Thảo Thị trấn khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 17.013.325

0900303751 Nguyễn Thị Nguyên Thị Trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 16.885.719

0900506938 Lê Thị Thiết TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 16.799.638

0900507515 Nguyễn Thị Xuân TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 16.650.405

0900584534 Công ty TNHH cây trồng Quyết Thắng Thôn Mãn Hoà, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 16.557.000

0900507233 Nguyễn Thị Phương TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 16.372.961

0901155827
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÍNH 

PHONG
Xóm 9, Thôn Kênh Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 16.317.291

0900149355 Lê Văn Dũng Phùng Hưng - Châu giang, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 16.221.462

033177005117 Vũ Thị Hương TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 16.147.761

0901109309 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MINH THANH Bãi Sậy 2, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 15.975.450

0900507000 Tào Văn Hợp TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.903.656

033062008488 NGUYễN XUÂN MạNH Đội 7, thôn An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 15.769.014

0900892017 Bùi Trung Kiên TTKC, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.655.809

0900506751 Nguyễn Thu Lựu TT Khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.514.163

0900507385 Phan Thanh Lan TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.479.060

0900506543 Đặng Thị Đào TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.461.784

033077003220 NGUYỄN VĂN HUÂN TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.457.839

0900506624 Nguyễn Thị Hồng TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.431.546

0900507353 Nguyễn Thị Thanh TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.419.912

0900190120 Đỗ Thị Mận TT Khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.370.211

0900507138 TRần Thị Nhung TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.366.391



0900256332 Bá Thị Tuyến Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.267.824

0900892105 Trường Phương TTKC, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.214.044

0900696252
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 

MẠI QUANG TRUNG HƯNG YÊN
Thôn Vinh Quang, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.195.265

0900147781 Nguyễn Thị Loan Thị trấn khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.189.006

0900256678 Trần Thị Xòe Thị Trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 15.060.377

0600258018 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TRỰC NINH
Số nhà 54, đường Điện Biên, Xã Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh(Hết HL), 

Ninh Bình
15.001.009

033178008882 HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA KC Thôn 4, Xã Chí Minh, Hưng Yên 14.985.000

0901035939 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LÊ TT KHOÁI CHÂU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 14.922.134

033167004791 PHẠM THỊ HUYỀN TTKC, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 14.898.802

0900190307 Đỗ Thị Gấm TT Khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 14.662.730

033076013525 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH TÂM BÃY SẬY 01, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 14.450.356

0900506737 Nguyễn Thị Yên TT Khoái Chhâu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 14.260.546

8362997439 TRẦN VĂN HIỂN QUAN XUYÊN, THÀNH CÔNG, Xã Chí Minh, Hưng Yên 14.020.911

033064006187 Lê Văn Khuy Xóm 1, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 13.996.530

033070009591 NGUỸEN VĂN SỨNG HÀM TỬ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 13.996.530

8362949315 LÊ THỊ HIỆP XÓM GIỮA , PHÙNG HƯNG, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 13.996.530

0900871056 Đỗ Xuân Phương Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 13.984.284

0901095871 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP AN TÍN Tầng 3 , số nhà 146b Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 13.829.746

0901083202
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

NAM HƯNG
Thôn An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 13.800.700

033060000778 Đỗ Trọng Thêm Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 13.771.852

033183007480 Đỗ Thị Hương XÓM 5, THÔN TIỂU QUAN, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 13.735.695

0900936521 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HADU Thôn Yên Vĩnh, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 13.708.750

0900256558 lê Thị Mai Thị Trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 13.644.262

0901139180
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XUẤT NHẬP 

KHẨU THANH LONG
Xóm Trại, Thôn Tiểu Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 13.578.691

0901098985 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC LEAD THE WAY
Mặt đường đê H57 Trung tâm thương mại Dân Tiến, Xã Việt Tiến, 

Hưng Yên
13.572.913

0900881583 Phan Thị Quế thôn Bãi sậy 3, xã tân dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 13.530.136

0900506913 Nguyễn Văn Phương TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 13.507.807

0901110449 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỀN THỊNH Xóm 5, thôn Yên Vĩnh, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 13.501.748

0900889818 Nguyễn Trường Giang TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 13.410.814

033062006522 Đặng Văn Huân Đồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 13.358.235

1001256581 CÔNG TY CỔ PHẦN 5S FASHION
Số nhà 79A Phố Lê Lợi, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái 

Bình(Hết HL), Hưng Yên
13.333.333

033185002634 Trịnh Thị Hiếu Thôn 2, Xã ông Đình(Hết hiệu lực), Hưng Yên 13.333.248

0900865052 Hoàng Văn Khuy Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 13.315.616

0900518997 Đào Thị Dung TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 13.248.906

0900190226 Nguyễn Thị Hà TT Khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 13.161.399

0900866680 Nguyễn Thị Oanh Dân tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 13.149.966

034173009347 Bùi Thị lập Đội 3, Xã Quỳnh Phụ, Huyện Quỳnh Phụ(Hết HL), Hưng Yên 12.989.035

0901120077 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỆT MAY AN THÀNH Thôn Mãn Hoà, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 12.857.877

033076004739 Nguyễn Văn Phương Thuần Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 12.681.504

0901126424 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HIẾU Đội 5, Thôn Lê Lợi, Xã Chí Minh, Hưng Yên 12.638.524

0900549515 Nguyễn Thế Quân TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 12.558.869

033068005010 ĐỖ DUY MƯỜI Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 12.381.454

0107846370 CÔNG TY TNHH T.A.H.I VIỆT NAM
A66 Lô nhà vườn, Khu đô thị mới Việt Hưng, Phường Việt Hưng, TP 

Hà Nội
12.346.087



0900604798 Trần Thị Nguyệt
ĐC Phù Cừ, Hưng Yên, Xã Tiên Tiến, Huyện Phù Cừ(Hết HL), Hưng 

Yên
12.241.157

0900220576 Đỗ Thị Cầu Thị Trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 12.237.646

0900149193 Bùi Thị Thoa Phùng Hưng - Châu giang, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 12.235.113

033081017848 ĐỖ ĐÌNH HÙNG ĐÔNG KẾT, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 12.172.504

033163004351 nguyễn thị khuyến đội 6, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 12.154.137

033193008092 Trịnh thị Thuỷ
Yên Phú-Yên Mỹ-Hưng yên, Xã Việt Yên, Huyện Yên Mỹ(Hết HL), 

Hưng Yên
12.092.909

033097011664 HỘ KINH DOANH ĐÀO NHẬT TRƯƠNG Đội 6, Thôn 3, Xã Chí Minh, Hưng Yên 12.071.485

0900549709 Nguyễn Tuấn Nam Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 11.999.736

8521607493 HOÀNG THỌ DƯƠNG
TT Xuân Trường, Xã Xuân Trường, Huyện Xuân Trường(Hết HL), 

Ninh Bình
11.944.779

033063010694 HỘ KINH DOANH HOÀNH QUANG KHỞI Xóm 5, ĐÔNG KẾT, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 11.912.465

0900248902 Nguyễn Thị Nụ Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 11.886.900

033077002426 Nguyễn Như Quân 04 - Phương Trù, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 11.698.091

0900284636 Công ty cổ phần thế giới số Minh Ngọc Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 11.695.447

0900219884 Phạm Hải Năng Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 11.628.599

0900861675 nguyễn Đăng Hùng Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 11.604.001

0900190515 Nguyễn Hương Dịu Khu chợ Đại hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 11.573.468

0901021291 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAY THỊNH VƯỢNG Thôn Năm Mẫu, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 11.400.000

033054002292 Đỗ Bá Sáng Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 11.317.706

0900304473 Nguyễn Văn Học Bình Kiều, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 11.297.067

0901070644 HKD NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 11.259.215

033153008505 Đỗ Thị Hải Đông kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 11.255.946

0901120398
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ ĐÀO 

PHAN
Đội 6, Thôn 3, Xã Chí Minh, Hưng Yên 11.191.300

033178003946 NGUYỄN THỊ YẾN HÀM TỬ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 11.183.270

0901104886 CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM VIỆT NAM
102 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Mỹ Hào, Thị xã Mỹ Hào(Hết HL), 

Hưng Yên
11.000.000

0901009336 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ PHƯỢNG AN LẠC, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 10.859.055

0901135482
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ BÌNH 

MINH
Thôn Hồng Quang, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 10.851.510

033091004560 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÚ THÔN KIM QUAN, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 10.844.400

0900148400 Bùi Đức Hiệp Xã Hồng tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 10.817.639

0901158088 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD PHÚ THỊNH Thôn 3, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 10.765.025

0901156122 CÔNG TY TNHH 289 PHÚ QUÝ
Trung tâm thương mại Dân Tiến, Thôn An Bình, Xã Việt Tiến, Hưng 

Yên
10.755.937

0900189929 Nguyễn Thị Ngân Tân dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 10.726.798

033160016480 Bùi thị Trường Tân Hưng - Chí Tân, Xã Chí Minh, Hưng Yên 10.709.453

0901070732 HKD NGUYỄN THỊ THU HOÀI Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 10.677.486

033196000772 HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HOA QUÂN THÔN ĐÔNG KẾT, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 10.614.351

0900517908 Vũ Thị Nhịh Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 10.577.265

033078011314 HỘ KINH DOANH HOÀNG XUÂN BỘ thôn Tiểu Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 10.569.600

0900861435 Đỗ Thị Linh Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 10.561.970

0900861587 Đỗ Văn Công Tân Châu, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 10.537.050

0900256043 Đỗ Hữu Thành Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 10.499.563

0901070757 HKE LÊ THỊ THỦY Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 10.470.305

0900219524 Nguyễn Văn Cường Đồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 10.404.681

0901143437 CÔNG TY TNHH TM&PT QUANG VINH
Tầng 1, trung tâm thương mại Dân Tiến, thôn An Bình, Xã Việt Tiến, 

Hưng Yên
10.394.350

0901143388 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SÔNG HỒNG Đội 10, Thôn Nội Doanh, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 10.350.000



033176012845 Nguyễn Thị Bích Khu chợ Đại hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 10.256.418

0107686127-001
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CHÂU SƠN - CHI NHÁNH TẠI HƯNG 

YÊN
AN VỸ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 10.182.400

0900861918 ĐÀO VĂN HIẾU ĐẠI HƯNG, Xã Chí Minh, Hưng Yên 10.147.491

0900908891 Nguyễn Thị Oanh tân dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 10.122.443

0901109813 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI THANH SƠN Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 10.109.600

033166002379 NGUYễN THị HOA Thuần Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 10.062.406

033088004202 Nguyễn văn Huy Toàn Thắng, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 9.986.425

033063010624 HKD Nguyễn Kim Trọng Ông Đình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 9.984.798

0901099900 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ECOHOME Thôn Phú Mỹ, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 9.960.884

0901048180 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ATK Thôn Tân Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 9.936.800

033077002983 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NAM TD Đội 8 Mạn Xuyên, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 9.888.756

0900864820 Lê Văn Lương Tân Châu, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 9.878.938

0900252440 Nguyễn Văn Long Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 9.859.602

0900343183 Nguyễn Thị Loan HồngTiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 9.826.473

033081002567 Đỗ Nho Hùng Tứ Dân, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 9.825.270

0900871049 Nguyễn Thị Gấm Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 9.775.935

8300656100 HỘ KINH DOANH ĐẶNG HỒNG THINH ĐẠI TẬP, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 9.769.503

0901142867 CÔNG TY TNHH CZ TECH VINA Đội 1, Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 9.756.788

0900252497 Nguyễn văn Huy Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 9.685.890

0901070965 HKD Trần Thị Thoan Phùng Hưng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 9.673.293

033067011059 HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN CHÂM Xóm 2, Thôn Đức Nhuận, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 9.609.965

0900862100 ĐÀO THỊ HẢI ĐẠI HƯNG, Xã Chí Minh, Hưng Yên 9.597.908

0901098921
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP CÁNH 

ĐỒNG XANH
Số 93 đường Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 9.571.350

0900219901 Bùi Thị Chiên Chí Tân, Xã Chí Minh, Hưng Yên 9.512.103

0900860985 VƯƠNG VĂN CƯỜNG PHÙNG HƯNG, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 9.496.047

033068001693 NGUYỄN NGỌC TÚ
XÓM HIỆP TIẾN, THÔN DŨNG TIẾN, Xã Hoàn Long, Huyện Yên 

Mỹ(Hết HL), Hưng Yên
9.479.513

0900936673 CÔNG TY TNHH THUẬN TÂM THÀNH Thôn Duyên Linh, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 9.476.523

033195008561 HỘ KINH DOANH HOÀNG THÙY LINH THÔN KIM QUAN, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 9.417.936

033082007278 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN MẠNH YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 9.410.666

008085006038 HỘ KINH DOANH LƯƠNG VĂN HUẤN 1985 Đội 7 Thôn 3, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 9.394.780

0900149073 Nguyễn Thị Hương Bô thời - Hồng tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 9.392.890

0900337888 Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 9.347.240

033073010504 Hoàng Trọng Hải Thuần Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 9.335.286

0900354516 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÁNG HIỂN Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 9.289.262

0900256149 Đỗ Thị Vân Anh Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 9.284.663

033052001882 HOÀNG VĂN MUÔN Bô thời - Hồng tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 9.265.528

0901197792 ĐẢNG ỦY XÃ TRIỆU VIỆT VƯƠNG Thôn Thống Nhất, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 9.192.392

0900915345 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU LY Thôn An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 9.148.806

0900148520 Lê Thị Hoà Phùng hưng - Châu giang, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 9.132.311

0900865126 Nguyễn Thị Hoa Thành Công, Xã Chí Minh, Hưng Yên 9.126.759

033075007335 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU THIỆN 75 Đội 5, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 9.056.190

033093000012 HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN TÚ 93 Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 8.850.621

0900220311 Nguyễn Văn Dũng Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 8.842.490



0900343472 Dương Thanh Binh Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 8.839.761

033065001747 Nguyễn Văn Duẩn Hàm Tử, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 8.838.553

0900257093 Nguyễn Văn Thành Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 8.750.228

040081007006 NGUYỄN THANH KHẢI
Ngọc Trục, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm(Hết HL), TP 

Hà Nội
8.709.603

0901062788 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AMCHAMS Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 8.698.600

033191014602 HKD PHẠM THỊ THÙY Đông Ninh, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 8.696.845

0900286418 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÍCH OANH Thôn Phố Phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 8.684.816

033090004096 HKD Đỗ Xuân Tân cao quán, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 8.676.016

033091003706 Đoàn HÙng Đông Thôn Bình Nguyên, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi(Hết HL), Hưng Yên 8.664.425

033076000541 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN MẠNH (ĐẠI HƯNG) Thôn 1, Xã Chí Minh, Hưng Yên 8.618.880

0901070387 HKD NGUYỄN TIẾN TƯỜNG BÌNH KIỀU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 8.569.642

033071007623 Đỗ Đức Doanh Phùng Hưng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 8.555.443

033082000367 HỘ KINH DOANH BIỂN XANH Ông Đình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 8.482.613

0901035960 HỘ KINH DOANH  ĐỖ CHÍ CÔNG PHÙNG HƯNG, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 8.472.370

033054009058 Phan Đình Hải Liên Khê, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 8.397.154

033070004227 HKD Ngô Hồng Kiên Đại Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 8.377.359

0900861562 Đỗ Khắc Giang Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 8.373.266

0900252867 Nguyễn Văn Tiếp Đồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 8.371.132

033056008435 Hoàng Văn Tiềm Đại Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 8.363.302

033173006030 Nguyễn Thị Bình Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 8.303.275

0901088994 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TOÀN TÌNH Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 8.295.318

033165001476 HKD NGUYỄN THỊ THƠ Hàm Tử, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 8.252.877

0900168622 UBND xã Đại tập Đại tập, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 8.227.878

0900640556 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Hữu Trường Thôn Vinh Quang, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 8.224.230

0900150167 Nguyễn Thị Hiền Đức nhuận - Dạ trạch, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 8.179.944

033088003973 HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC NGUYÊN ĐK Thôn Hồng Thái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 8.079.285

033164009292 Nguyễn Thị Hạnh Thôn Thông Quan Thượng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 8.043.215

0900219771 Đào Văn Tốn Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.964.334

0900343137 Trần Văn Tươi Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.946.149

033065006639 Lê Văn Đông Thành Công, Xã Chí Minh, Hưng Yên 7.930.185

033071005881 Nhà nghỉ Hương Thảo Thị trấn Bô thời Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.862.412

033178001171 BÙI THỊ YẾN TT BÔ THỜI, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.801.011

0901127604 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VBR Thôn Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 7.794.379

033065003619 HKD NGUYỄN DANH MẠNH THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 7.780.120

0901208980 CÔNG TY TNHH LÂM PHƯƠNG CHÂU NINH Thôn Trưng Vương, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 7.665.488

0900249423 Nguyễn Thị Thuyết Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.618.435

033056008942 BÙI DUY HÝ BÔ THỜI, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.617.357

033060003100 Đỗ Như Đồng Đông Ninh, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 7.593.956

033191000014 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ HIỂN Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.541.520

033069011842 Đỗ Hữu Dân Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 7.516.036

0900220745 Nguyễn Thị Hảo Thị Trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 7.456.064

0901197778 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ VIỆT TIẾN Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.435.229

033068011007 HỘ KINH DOANH ĐÀO ĐÌNH TRƯỜNG thôn 5, Xã Chí Minh, Hưng Yên 7.404.810



0900502309 Phạm văn Quang Dạ Trạch, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 7.357.462

033171006622 HKD Phan Thị Nam Thành Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.321.830

0900150569 Phan Văn Sáu Yên lịch -Dân tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.285.681

0901070549 HKD Bùi Thị Loan Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.272.298

0900603963 Mai Trung Đức
LTK Yên Mỹ, Hưng Yên, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ(Hết HL), Hưng 

Yên
7.257.357

621 033087015334 Nguyễn Ngọc Anh Phượng Công, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động(Hết HL), Hưng Yên 7.249.689

622 0900517062 Dương Văn Khánh Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.217.230

623 033165012517 Đỗ Hồng Nhung Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.180.200

624 8345964440 Bùi Thị Ngà Ngọc Nha Thượng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 7.087.852

625 0901062097 CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC LTD Đội 7, Thôn Thành Công, Xã Chí Minh, Hưng Yên 7.035.979

626 033174003346 Nguyễn thị Linh Thông Quan Thượng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 7.014.921

627 033083004394 CHICKEN BAY
CHICKEN BAY, PĐ1.KT-14 Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, 

Hưng Yên
7.014.425

628 0901029477 CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y CHÂU GIANG Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 7.000.001

629 0901073620 CÔNG TY TNHH TÚ HUẾ Quốc lộ 39A, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.976.146

630 0901019503 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG GIANG Thôn Đức Nhuận, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 6.932.739

631 0901018482 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚC HOÀNG Đường 204 Thị Tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.932.343

632 0901142930
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XNK NÔNG SẢN 

NGÂN HÀ
Xóm 13, Thôn Lãnh Điển, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 6.925.200

633 033180001896 HKD NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG LIÊN KHÊ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 6.784.728

634 033188000535 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ LY VH Xóm 6 Yên Khê, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.750.000

635 033072001294 Lê Trọng Tuấn Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 6.726.008

636 033085001755 Đặng  Văn Duy Thuần Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 6.710.947

637 033074012014 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG HẢI KHOÁI CHÂU Đội 8 Thôn Phú Cường, Xã Chí Minh, Hưng Yên 6.688.688

638 0900183451 Vũ Văn Trường TT khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 6.647.664

639 001069024599 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MIỀN YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.609.281

640 0900304466 Phạm Văn Trưởng Bình Kiều, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 6.571.895

641 033075019521 HỘ KINH DOANH BÙI ANH TUẤN YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.567.813

642 0900525296 Nguyễn Tiến Nam An Vỹ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 6.546.855

643 0900876953 Trần Thị Hạnh Đại Tập, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 6.525.728

644 0901110199
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ỐNG 

NHỰA NGỌC HUYỀN
Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.508.529

645 033067007703 ĐÀM VĂN CHÍNH AN VỸ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 6.490.459

033162027495 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÌA Xóm 2, Đức Nhuận, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 6.486.288

0901213028
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRIỆU VIỆT VƯƠNG
Thôn Dương Trạch, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 6.471.950

033073010094 Đỗ Xuân Bằng cao quán, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.443.419

033071004183 Đỗ Văn Quyết An Vỹ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 6.419.237

033093000175 HKD PHAN ĐOAN KHANG Đại Tập, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 6.417.274

4601507137
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THÀNH PHÁT THÁI NGUYÊN
Thôn Nội Doanh, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 6.336.350

033186002460 Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Huynh Đệ An Bình, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.310.500

040089020221 Bùi Thế Anh thôn Lượng Cư, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Quỳnh Lưu(Hết HL), Nghệ An 6.295.965

0900305004 Đàm Quang Chiến An Vĩ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 6.294.038

033091002399 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÂN YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.240.161

0900343585 Trần Văn Đạt Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.234.833

0900863432 Trần Xuân Thạnh Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.200.142

033093011648 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TÌNH TD Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 6.198.500



042170008169 HKD Phạm Thị Danh Tân Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.093.983

033197000434 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ NGA DT Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.055.439

033085010963 HKD Đỗ Thành Hiếu Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.041.790

0900150777 Phan Văn Chuốt Đào viên - Dân tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.026.772

033071000109 HỘ KINH DOANH VŨ ĐỨC OÁNH Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 6.016.648

0900839366
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÍNH 

THUY
Đội 5, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.989.958

0900308661 UBND xã Chí Tân Chí Tân, Xã Chí Minh, Hưng Yên 5.981.348

033091010667 HỘ KINH DOANH ĐẶNG HỮU KIÊN An Cảnh, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.961.630

0901045870-019
CHI NHÁNH KHOÁI CHÂU - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Đường Quốc lộ 39, Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.922.400

0900183204 Nguyễn Văn Huấn Chí tân, Xã Chí Minh, Hưng Yên 5.885.788

036166021239 Nguyễn Thị Tin XÓM 2 THÔN ĐỨC NHUẬN, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.877.975

0901036925 HỘ KINH DOANH CHU VĂN VƯƠNG DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.849.650

0900997387 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CAO DUY Thôn 3, Xã Chí Minh, Hưng Yên 5.784.315

033076014347 HKD Đỗ Văn Quang Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.776.177

033189014188 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ YẾN Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.750.000

0901105015 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐẠI HƯNG Đội 5 thôn 2, Xã Chí Minh, Hưng Yên 5.748.197

033070000120 HỘ KINH DOANH NGÔ ĐỨC HẬU YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.731.963

0107966519 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA STORY
Số nhà 20, Ngõ 42 Đường Thanh Bình, Phường Hà Đông, Quận Hà 

Đông(Hết HL), TP Hà Nội
5.723.904

033203006999 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN VŨ thôn Phương Đường, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 5.717.813

8502557511 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGA DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.707.086

033180004382 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ HOA TC Quan Xuyên, Xã Chí Minh, Hưng Yên 5.678.648

0900508942 Nguyễn Văn Dinh hồng tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.645.105

0900252793 Nguyễn Phúc Sinh Thành Công, Xã Chí Minh, Hưng Yên 5.641.095

033143006125 NGUYỄN THỊ LÀ BÃY SẬY 03, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.640.388

033065001598 LÊ VĂN TÚC ĐỘI 10, Xã Chí Minh, Hưng Yên 5.633.695

033202002677 HỘ KINH DOANH MOTEA DRINKS - FASTFOOD Thôn Lê Lợi, Xã Chí Minh, Hưng Yên 5.566.659

033082006782 HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY MINH NGỌC Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.532.993

0901038880
Bưu Điện huyện Khoái Châu - Bưu Điện tỉnh Hưng Yên (Ủy nhiệm 

thu)
TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.508.000

0901059055 Hộ Kinh Doanh Thủy Tâm Mộc Đội 9, Thôn Ninh Vũ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.507.336

034093002577 HỘ KINH DOANH ĐỒNG HỒ - KÍNH MẮT SAO VIỆT ĐÔNG CÁC, Xã Đông Hưng, Huyện Đông Hưng(Hết HL), Hưng Yên 5.488.207

033163001852 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THU THÔN THỌ BÌNH, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.486.000

8438567069 Hoàng Thị Nga Mộc Bắc, Phường Duy Tiên, Thị xã Duy Tiên(Hết HL), Ninh Bình 5.431.043

033058008966 Đỗ Văn Minh TỔ 4, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội 5.430.600

022093004631 HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC HẢI 1993 Đội 14 Thôn Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.423.178

033077011060 NGUYỄN VĂN MẠNH DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.405.755

033082004977 HỘ KINH DOANH PHƯƠNG THÚY AN VĨ Thôn Trung, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.373.692

033173011937 TRÀNG THỊ NHUNG LIÊN KHÊ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.360.844

0106236125 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LIÊN HIỆP TÀI PHÁT
Số nhà 35-37 ngõ 130 phố Đốc Ngữ, Phường Ngọc Hà, Quận Ba 

Đình(Hết HL), TP Hà Nội
5.343.454

8356725934 TRÀNG THỊ HƯỜNG LIÊN KHÊ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.332.947

8314044235 ĐÀM THỊ SỌI 05 - An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.319.275

0900502813 Trần Duy Thân Phùng Hưng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.276.877

033062009432 HỘ KINH DOANH BÙI HUY KHI HỒNG TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.267.820

033184010342 TRẦN THỊ HUÊ TT KHOÁI CHÂU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.256.287



033080003714 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN QUÂN THÔN THƯỢNG, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.242.000

033199008889 PHAN THỊ HẢO TÂN DÂN, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.237.793

033181006011 PHẠM THỊ HÀI DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.190.622

0901041403 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PUMA Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.179.368

033172006039 Nguyễn Thị Vân Thôn Xuân Đình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.154.117

0900343698 Nguyễn Ngọc Văn Tứ Dân, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 5.147.868

033068000349 Nguyễn Kiêm Đồng Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.125.762

033172013242 PHAN THỊ MÙA Thôn Quảng Uyên, Xã Việt Yên, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên 5.104.328

033098002878 ĐÀO DUY NAM phố phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.100.352

033181006059 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LOAN YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.098.482

033076010718 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN CHÍNH DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.091.119

0900903999
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

HOÀNG SÁNG
Thôn Vân Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.079.900

0901197785 UBND XÃ VIỆT TIẾN ., Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.077.843

0900168647 UBND Xã Liên Khê Liên Khê, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 5.073.410

0901122370 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TOÀN XUÂN Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.057.880

033176000805 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ GIANG YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.051.754

0901156147 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AC LỘC PHÁT Khu dân cư mới An Vĩ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 5.016.492

033182007980 Nguyễn Thị Khiên Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 5.015.548

0901100105 HỢP TÁC XÃ GÀ ĐÔNG TẢO BÁCH HỒNG Kênh Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.977.277

033160008287 HOÀNG THỊ NGÂM DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.972.634

0900603667 Hoàng Thị Quế BK khoái Châu, Hưng Yên, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.957.066

014193008144 Cà Thị Phận Bản Có, Xã Nậm Ty, Huyện Sông Mã(Hết HL), Sơn La 4.956.007

0900249575 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGUYÊN HỢP Thị Tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.942.482

0901135073
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KINH 

DOANH TIẾN THẮNG
Xóm 19, Thôn Bãi Sậy 3, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.942.000

033177005072 Nguyễn Thị Mơ An Vĩ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.934.134

033169010026 NGUYỄN THỊ LÁ ĐỘI 3, THÔN HÀM TỬ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.916.661

033172007033 Nguyễn Thị Yên BÌNH KIỀU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.876.145

033165003296 Đoàn Thị Hằng Tử Dương, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ(Hết HL), Hưng Yên 4.866.938

0900693572 Hoàng Thị Luyến
VC, Yên Mỹ, Hưng Yên, Xã Việt Yên, Huyện Yên Mỹ(Hết HL), Hưng 

Yên
4.857.745

033178004923 Trần Thị Huyền Phùng Hưng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.828.205

033072005888 DƯƠNG TUẤN VIỆT YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.799.231

033075005196 Lê Văn Khoa Hương Quất, Xã Chí Minh, Hưng Yên 4.789.064

0901092895
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 

HƯNG YÊN
Thôn Tiểu Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.777.737

033066008676 DƯƠNG HỮU HIỆP CHI LĂNG, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 4.749.840

8356744944 TRỊNH ĐĂNG TUYÊN YÊN PHÚ, Xã Việt Yên, Huyện Yên Mỹ(Hết HL), Hưng Yên 4.746.228

033174012085 NGUYỄN THỊ MẾN NINH VŨ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.728.442

0900168654 UBND XÃ NGUYỄN HUỆ ., Xã Chí Minh, Hưng Yên 4.722.898

033182000303 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỢI PHỐ PHỦ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.699.209

0900881343 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Cầm Đồ Thế Vinh Thôn Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.697.775

033082015096 HKD Nguyễn Văn Nam Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.695.438

033086000775 HKD NGUYỄN HỮU CHÍNH 366 Thị trấn Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.651.626

0900150914 Nguyễn thị Huệ Đại Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 4.648.944

033201005188 Đỗ Văn Mạnh đội 2, thôn Hương Quất 1, Xã Chí Minh, Hưng Yên 4.635.320



0900622500 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AGRI VIỆT HƯNG Thôn Mạn Xuyên, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 4.616.800

0901129383
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MẠNH 

ĐỨC
Thôn Mạn Xuyên, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 4.616.800

0901131368
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẢO NAM HƯNG 

YÊN
Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.616.800

0901132386 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU MB Thôn Mãn Hòa, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 4.616.800

0901138966 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ĐTL VIỆT NAM Số nhà 144, đường Sài Thị, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.616.800

033180000283 Nguyễn Thị Liên Kênh hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.598.449

0900866722 Đào Văn Dũng Đại Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 4.588.647

0900189894 Phan Văn Sang Thị tứ Bô thời - Hồng tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.553.455

033155007855 NGUYỄN THỊ CẢNH HÀM TỬ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.539.862

0901046659
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KHOÁI 

CHÂU
TT KHOÁI CHÂU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.533.685

8494347282 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.523.828

033165003339 Nguyễn Thị Loan Bình Kiều, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.470.198

033173011606 NGUYỄN THỊ NGÀN TÂN DÂN, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.466.680

033095004850 Tạ Viết Hoằng Xóm 5 , thôn An Lạc, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.460.295

034085008625 HỘ KINH DOANH VŨ ĐÌNH KHIÊM Thôn đông kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.459.525

033166003905 Nguyễn Thị Hà TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.417.575

0901114073 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT D2 Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.410.175

033168002259 TRẦN THỊ THÙY HÀM TỬ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.386.482

0901105304 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯƠNG KIM Thôn Quan Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.373.320

033181004405 HỘ KINH DOANH ĐÀO PHÁT XÓM 12- BÃI SẬY, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.365.759

033071012831 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BẮC Bằng Nha, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 4.364.000

033085004753 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH ĐỨC Thôn Đại, Xã Phụng Công, Hưng Yên 4.356.000

0901209134 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TÂN AN KC Đội 6B, Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.352.548

033080000836 HOÀNG QUANG ĐÔNG THÔN TÂN HƯNG, Xã Chí Minh, Hưng Yên 4.296.000

033196012399 Hộ kinh doanh Đào Thị Việt Chinh Xóm 10, Xã Chí Minh, Hưng Yên 4.253.720

033091000783 Nguyễn Tiến Hậu Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân, Huyện Kim Động(Hết HL), Hưng Yên 4.253.439

033081006258 HỘ KINH DOANH  ĐOÀN BÁ HẬU YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.246.890

033055000858 Nguyễn Văn Hòa số 93 Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.246.331

0901010028
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TINH BỘT 

NGHỆ ĐẠI PHÁT
Thôn 5, Xã Chí Minh, Hưng Yên 4.227.516

033063005502 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG XE MÁY HOÀNG SÁNG Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.208.000

033088005073 Đỗ Khắc Luân Đội 9, thôn 4 (hộ gia đình ông Đào Đức Tiến), Xã Chí Minh, Hưng Yên 4.205.644

0901121257
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT 

CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
số 62, đường Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.151.237

0901074631 CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC HOÀN THÀNH Thị Tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.146.913

033077014884 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐÔ xóm 10, ngoc nha hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.094.000

033089002956 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LUÂN 89 Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.086.875

0900863182 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT LINH DƯƠNG Số 36, tập thể Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.077.611

033192005500 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ THẢO THÔN AN BÌNH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.058.870

033090008668 HỘ KINH DOANH LƯU VĂN HÙNG THÔN VÂN CẦU, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.057.388

033084011771 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐỊNH THÔN AN BÌNH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.053.490

0901148562 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIỆN BÌNH Đội 3 thôn Tiền Phong, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.042.815

0900149732 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU SON Thôn Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.029.242

033075004724 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TĨNH Thôn Trung, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 4.000.000

033085009395 HỘ KINH DOANH - TỔNG KHO LỊCH THIỀU Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.000.000



033087016185 HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN HIỆU Thôn Tân Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 4.000.000

033090006354 HỘ KINH DOANH ĐỖ KHẮC QUÂN Thôn Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.000.000

033096001031 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN THẮNG Thôn Vân Nội, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 4.000.000

8966906956-001 Lê Ngọc Dũng xóm 5 khu phố phủ xã khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 4.000.000

0900304480 Nguyễn Duy Thân Bình Kiều, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.992.562

0901173456 CÔNG TY TNHH SUNWAY AUTO ELECTRICAL (VIỆT NAM) Thôn Tiểu Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.981.250

0900344437 Nguyễn Đức Toàn Đại tập, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 3.934.902

033090017618 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC CHUYỂN THÔN THƯỢNG, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 3.928.576

033062005539 Phạm văn Kha VIET HOA, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.882.141

0900168661 UBND xã Nhuế Dương xã Nhuế Dương, Xã Chí Minh, Hưng Yên 3.860.500

0901111322 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ CHĂN NUÔI TIẾN TRỊNH Thôn Thượng, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 3.839.500

033180003215 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ NGA TT BÔ THỜI, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.837.567

033088006724 HỘ KINH DOANH LƯU VĂN QUÝ THÔN VÂN CẦU, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.837.528

0900868864 Nguyễn Thị Thu thôn Thuần Lễ, xã Thuần Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 3.819.002

033090002936 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DANH TUẤN Thôn An Lạc, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.811.875

0901190839 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ HƯNG VIỆT Xóm 5, Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.763.202

0901082953 CÔNG TY TNHH MẠNH ĐẠT AUDIO Thôn Yên Vĩnh, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 3.754.446

033195003306 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC THỦY TRUNG Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.752.766

0111304211 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VERTEX VIỆT NAM Xóm 20, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 3.746.059

0900189904 Phạm Văn Tuấn Việt hoà, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.734.721

0901046803 HỢP TÁC XÃ GIỐNG CÂY TRỒNG THÀNH PHÁT TOÀN THẮNG, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 3.719.806

0901188886 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LTK Thôn Kim Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.699.500

033094000599 Nguyễn Hữu Cảnh Xóm 15, khu phố Thông Quan Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.693.900

0901005998 CÔNG TY TNHH GẠCH SÔNG HỒNG ĐẠI TẬP Thôn Chi Lăng, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 3.674.393

0901186399 CÔNG TY TNHH THUẬN HƯNG TKD Xóm 3, thôn 5, Xã Chí Minh, Hưng Yên 3.673.250

0901154076
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AN 

VĨ
Thôn Thượng, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 3.661.160

033093001621 HỘ KINH DOANH AN LƯƠNG MOBILE ĐỘI 01 THÔN 1, Xã Chí Minh, Hưng Yên 3.651.840

0900799716
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ DỊCH VỤ ANH DŨNG CT
Thôn Vinh Quang, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.634.592

0900269081 Tạ Thị Nhung Đồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.633.967

033183006593 nguyễn thị quý bình kiều, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.604.693

001078031677 HỘ KINH DOANH HẢO THỬ ĐÀO VIÊN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.590.112

033084015232 Nguyễn Hồng Quân Thiết Trụ, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 3.589.400

0901151822
CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

NÔNG SẢN TIẾN MINH
Thôn Mãn Hòa, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 3.552.500

0901055597 CÔNG TY TNHH AN HƯNG DOJO Đội 3, Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.500.000

0900866715 Hoàng Thị Hiên Việt Hòa, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.488.098

035057002019 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH HÀ THÔN BÌNH DÂN, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 3.459.321

040184002191 Trần Thị Hiền
VT, Yên Thành, Nghệ An, Xã Hợp Minh, Huyện Yên Thành(Hết HL), 

Nghệ An
3.405.711

0901200759 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ CHÂU NINH Thôn Hồng Quang, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 3.384.990

033084012824 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH HÙNG KC Tầng 3 Chợ Phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.383.010

0901013332
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH HUY 

HƯNG YÊN
Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.381.951

0900572232 Nguyễn Thị Dịu Bãi Sậy III, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 3.370.264

033167010693 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ XUYẾN NGÃ TƯ KHÉ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.364.153

0500591985-009

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VICTORIA - CHI 

NHÁNH KHOÁI CHÂU - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ BỒI 

DƯỠ

Thị tứ Phùng Hưng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.357.934



051064000015 Nguyễn Trọng Nghĩa
LÔ D11, TT HỌC VIỆN KTQS, TDP HOÀNG 16, Phường Nghĩa Đô, 

Quận Cầu Giấy(Hết HL), TP Hà Nội
3.336.112

0900916638
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI TRƯỜNG LỘC HƯNG YÊN
Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 3.322.963

033064000161 nguyễn văn thư
TẬP THỂ TTTH ĐS, TỔ 1, Phường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai(Hết 

HL), TP Hà Nội
3.313.800

0900343401 Lưu Văn TRáng Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.284.156

0900558453 CÔNG TY TNHH THÙY PHƯƠNG Thôn Mãn Hòa, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 3.281.600

033058009381 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN HƯNG TT KHOÁI CHÂU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.271.934

033090013654 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN KHÁNH KC Xóm 1 Thôn Bình Kiều, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.269.098

033087013369 HỘ KINH DOANH ĐÀO NGỌC ÁNH CM Thôn 1, Xã Chí Minh, Hưng Yên 3.232.080

033181000674 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ HUỆ - KC 168 Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.232.080

0900919815 CÔNG TY TNHH HÒA MINH PHÁT ĐẠT Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 3.186.862

0900342976 Hoàng Thị Nga Việt Hoà, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.183.086

0900297875 Công ty TNHH Long Thuý Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.135.181

0900278304-008
CHI NHÁNH BƯU ĐIỆN XÃ KHOÁI CHÂU - BƯU ĐIỆN TỈNH 

HƯNG YÊN - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Đường Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.123.973

033050001140 Lê Hoài Nam thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.123.697

033048001813 Lê Minh Thanh Hẻm Võ Thị Sáu, Phường An Khê, Thị xã An Khê(Hết HL), Gia Lai 3.118.169

0900701368 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH SÔNG HỒNG 2 Thôn Chi Lăng, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 3.117.893

033181001125 TẠ THỊ LỤA VIỆT HÒA, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.091.711

033091023271 HỘ KINH DOANH DƯƠNG MINH ĐỨC TT K CHÂU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 3.090.329

0900278110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH IPENSONIS VIỆT NAM Thôn Cao Quán, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.062.405

033082008513 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TIẾN Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.049.500

0901057682 CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH PHÁT Thôn Mậu Lâm, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 3.017.839

033172007007 nguyễn thị liên
TT KHOÁI CHÂU,KHOÁI CHÂU,HƯNG YÊN, Xã Khoái Châu, 

Hưng Yên
3.008.867

033069003690 LÊ VĂN HUẾ Tân Châu, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 3.005.163

0900273063 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIÊN THÚY Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.998.961

037081005703 ĐỖ VĂN CHINH
NINH PHÚC, Phường Đông Hoa Lư, Thành phố Hoa Lư(Hết HL), 

Ninh Bình
2.996.199

033081014056 NGUYễN HUY CHIếN ĐỘI 7, THÔN NĂM MẪU, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 2.994.934

8310629184 Nguyễn Văn Thế Xóm Bến Mươi, Xã Nghĩa Khánh, Huyện Nghĩa Đàn(Hết HL), Nghệ An 2.978.247

033057001042 LÊ VĂN LỰA THÀNH CÔNG, Xã Chí Minh, Hưng Yên 2.973.810

0901070443 HKD Nguyễn Thị Lương Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.973.615

0900346554 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH BÌNH Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.959.830

0901072144 CÔNG TY TNHH TM HOÀNG TẤN Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.955.769

0901146237 CÔNG TY TNHH UNI-PACK Lô CN1.3.1, Khu công nghiệp Sạch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.953.500

033064010860 LÊ VĂN TÌNH TÂN CHÂU, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 2.923.954

033074004680 Hoàng Văn Tuấn Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.911.535

033087011458 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÌN Thôn An Lạc, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.910.000

033169001863 HKD Phạm Thị Thêu Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.866.504

033064001146 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN ĐƯƠNG Thôn Kim Tháp, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.850.539

033065005343 Nguyễn Trung Thông Việt hoà, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.819.338

0900879087
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI 

HƯNG
Thôn 1, Xã Chí Minh, Hưng Yên 2.792.000

033078004020 Hoàng Văn Thạo
01C Tây Thành, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Hưng 

Yên
2.784.574

0900867726 Anh Vân Thành Công, Xã Chí Minh, Hưng Yên 2.779.708

8487350679 HÔ KINH DOANH CAO VĂN MÔN TỨ DÂN, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 2.764.991

033077013407 HỘ KINH DOANH LÊ MINH DŨNG KC Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.735.535



033097002511 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN VIỆT DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.732.349

033083003140 NGUYỄN VĂN TUẤN 03 - Nhân Lí, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 2.696.467

8417760304 ĐÀO VĂN LẬP ĐẠI HƯNG, Xã Chí Minh, Hưng Yên 2.672.118

0900987237-002 CÔNG TY CP THUẬN ĐỨC ĐẠT CHI NHÁNH HƯNG YÊN Thôn An Bình, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.652.876

0901149326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÁT HƯNG YÊN Thôn Dương Trạch, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.649.265

0901112816
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC 

ANH
Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.639.000

034083023192 HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN HIẾU (KC) Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.612.370

0900150576 Đào văn Năm Đại Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 2.585.492

0900147365 Bùi Thị Bé xã Kim Ngưu- Thị trấn khoái châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.583.335

033089014557 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN THAO 67 Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.582.925

038083013786 Phạm Văn Lưu Xóm 3, Xã Xuân Du, Huyện Như Thanh(Hết HL), Thanh Hóa 2.582.126

0900996545 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHẬT MINH ANH Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.578.800

0901149301 CÔNG TY TNHH TM & DV BẢO NAM HƯNG YÊN Thôn Bãi Sậy 1, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.560.219

034090003430 Phạm Thanh Văn Tdp Văn Nhuế, Phường Mỹ Hào, Thị xã Mỹ Hào(Hết HL), Hưng Yên 2.533.210

0107789676-003
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ NHẤT TÍN - 

CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Thôn Chi Lăng, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 2.523.800

0900286087-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TOÀN MỸ
Đội 3, Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.519.000

0901135235 CÔNG TY TNHH ĐT THƯƠNG MẠI GIA HƯNG Ngã tư Khé, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.495.732

0901134707
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THÁI ĐẠT
Thôn Yên Trung, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.481.200

033060006817 LÊ KHẮC HẠNH VÂN TRÌ, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.462.037

033191004500 Phạm Thị Thuỳ Hanh Thôn Cổ Điển B, Xã Thanh Trì, Huyện Thanh Trì(Hết HL), TP Hà Nội 2.443.337

0901117596 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KGF VIỆT NAM Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.441.000

0901032014 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN TUỆ LÂM Số 174 đường Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.428.400

033185014912 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG SỮA BỈM ĐỨC MINH Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.427.360

033202006179 HỘ KINH DOANH ĐOÀN MẠNH HÙNG Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.427.360

0901121024 CÔNG TY TNHH MTV HÀ MY HƯNG YÊN Thôn Lạc Thủy, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.422.400

0901121708
CÔNG TY TNHH MAY XUẤT NHẬP KHẨU LỘC PHÁT HƯNG 

YÊN
Thôn Bắc Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.422.400

0901062900
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

MINH NHẬT
Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.418.200

0901099467
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RICHMAN 

VIỆT NAM
Đội 6, thôn Cẩm Bối, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.418.100

033066003421 HỘ KD LÊ VĂN BỘ Thành Công, Xã Chí Minh, Hưng Yên 2.415.915

033050000558 NGUYỄN ĐÌNH ĐƯỢC Yên Vĩnh, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.383.176

0901082689
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KTSHOP VIỆT 

NAM
Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.379.282

030176019176 TRỊNH THỊ PHƯƠNG HƯNG ĐẠO, Xã Tân Kỳ, Huyện Tứ Kỳ(Hết HL), TP Hải Phòng 2.377.800

033165009348 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUYÊN 65 Vân Ngoại, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.374.653

033070000794 NGUYỄN VĂN BẨY DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.359.981

033083006321 NGÔ ĐÌNH MẠNH 05 - AN CẢNH, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.358.749

0900994065 CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC KHOÁI CHÂU Thôn Thượng, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.321.000

0108230464-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NGÓI MÀU FUJI 

ĐÔNG ANH
Xóm 1, Thôn Đức Nhuận, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.308.400

0900307883 Huyện Uỷ Khoái Châu TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.306.489

033169006244 Đỗ Thị Huyền Thôn Bãi Sậy 3, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.298.304

033079005758 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN ĐIỆP 86 An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.290.770

033097008514 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐA HÒA Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.290.770

0901114958 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN VĨ Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.286.144

033048000288 Đào Hồng Nhỡ Thôn 01, Xã Chí Minh, Hưng Yên 2.279.424



033079004251 ĐÀO VĂN TRUNG 02 - Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.265.106

0901102046
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CHÂU HƯNG
Đội 5, thôn An Bình, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.258.600

033158010764 NGUYỄN THỊ MIỀN thôn Đèo Quạt, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam(Hết HL), Bắc Ninh 2.258.077

033073007520 NGUYỄN HỮU TUẤN Đội 9, thôn Ninh Vũ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.250.000

033088001328 ĐỖ VĂN HÀ thôn an cảnh, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.250.000

033084004860 Phan Duy Hưng
Xóm 7, thôn Kênh Thượng, Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Hưng 

Yên
2.249.725

0901150427 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÂM MỘC HY Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.244.800

0901168826
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAY 

HƯNG HÀ
Thôn An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.236.207

033198009696 LÊ THỊ TRANG ĐỘI 10, THÔN 4, Xã Chí Minh, Hưng Yên 2.227.750

033088008433 HỘ KINH DOANH PHAN VĂN THÌN THÔN VÂN TRÌ, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.219.925

033175004625 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ HỒNG TT BÔ THỜI, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.219.925

0900560195
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT 

HÙNG QUYÊN
Thôn Thông Quan Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.203.961

0901145956 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STPHARCO
Số 436, Đường Sài Thị, Khu phố Thông Quan Hạ, Xã Khoái Châu, 

Hưng Yên
2.200.350

0900298942 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN HẢI HƯNG PHÁT Thôn Phố Phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.198.600

0900639462 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Tiến Thôn Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.198.600

0900871426 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH HƯNG YÊN Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.198.600

0900922769 Công Ty TNHH Vận Tải Hưng Thịnh Phát M&Y Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.198.600

0901040287
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NGHỆ ĐẠI 

HƯNG
Thôn 3, Xã Chí Minh, Hưng Yên 2.198.600

0901098008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT HƯNG PHÁT Thôn Tiểu Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.198.600

0901099266 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LTP GROUP Thôn An Lạc, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.198.600

0901119018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KTS CORER4.0 

MAX PRO
Thôn Vân Trì, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.198.600

0901161845 CÔNG TY TNHH DAWN ONE Thôn Cao Quán, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.198.600

0901166804
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƯỜNG 

THÀNH VN
Thôn Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.198.600

0901168946 CÔNG TY TNHH SAM OBO VIET NAM Xóm 5, Đội 8, Thôn An Cảnh, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.198.600

0901174756 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CAO KHẢI Thôn Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.198.600

0901175083 CÔNG TY TNHH NA NA PET CARE & NUTRITION Thôn Bãi Sậy 3, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.198.600

0900539027 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA HOA Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.175.865

033302002285 BÙI HỒNG NGỌC XÓM 3, THÔN CAO QUÁN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.153.534

030204015306 HỘ KINH DOANH TRẦN TRỌNG LÂN Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.141.454

0900282928 Vũ Thị Thơm Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.129.425

0900901166 Nguyễn Văn Toán  Nga Hàm Tử, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.122.381

0901194047
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN MINH 

KHOÁI CHÂU
Thôn Cao Quán, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.112.193

033095006737 HKD LÊ VĂN NAM TÂN CHÂU, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 2.075.935

033182009476 Nguyễn Thị Thu Trang Khu phố Phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.073.346

0901046024 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC LUÂN AN THÁI, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.048.629

033083012888 Nguyễn Trọng An Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh 2.013.324

0901008491 CÔNG TY TNHH  VẬN TẢI ĐỨC THỊNH HƯNG YÊN Thôn 1, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.002.240

033067003979 ĐÕ XUÂN TRÁNG YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 2.001.162

0901203887 CÔNG TY TNHH CHXD CHÂU NINH HƯNG YÊN Thôn Chi Lăng, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 2.000.000

0901206302 CÔNG TY TNHH CHXD TRIỆU VIỆT VƯƠNG HƯNG YÊN Thôn Yên Vĩnh, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 2.000.000

0901209818 CÔNG TY TNHH TÙNG MINH 89 Thôn Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 2.000.000

0900782776 Trần Văn Hiếu Quang Trung, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.997.347

0901065933
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO 

PHƯƠNG ĐÔNG
Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.995.797



033083002584 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUYỀN ĐN Duyên Linh, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.967.914

033156011085 Đỗ Thị  Lợi CẨM KHÊ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.958.981

0900309827 Trường THPT Khoái Châu TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.947.050

034191002677 HỘ KINH DOANH THU LINH KC Cao Quán, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.933.750

019078010870 NGUYEN MANH HIEN
Đồng Danh, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên(Hết HL), 

Thái Nguyên
1.924.128

0901154044
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NỘI THẤT 

VIỆT AN
Số nhà 36, Đường Triệu Quang Phục, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.921.723

033070006033 HỘ KINH DOANH ĐỖ BÁ BỘ Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.898.078

033174002083
HỘ KINH DOANH HỆ THỐNG SỮA - BỈM BỐNG KUN  (CƠ SỞ 

3) THU VINH
xóm 23, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.892.565

033192005238 Trương Thị Lệ Văn Trạch, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi(Hết HL), Hưng Yên 1.890.023

0901129792 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HMQ Phố Phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.887.371

0900484258 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN BẮC Thôn Mãn Hòa, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.884.290

0901148146 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH ĐĂNG Đội 6, thôn Duyên Linh, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.882.586

033166005087 Vũ Thị Tâm Thôn An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.877.663

033088000394 Tường Duy Tuấn Liên Khê-Khoái Châu-Hưng Yên, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.833.123

044074000969 Võ Hữu Trưởng
Số nàh 201 ngõ 383 B đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân(Hết HL), TP Hà Nội
1.832.326

033071002459 NGUYỄN VĂN TIẾN 03 - Mạn Xuyên, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.831.170

033079006166 Trần Bá Dũng Lê Lợi, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.828.273

033093004495 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĨNH TUYỂN Trung tâm thương mại Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.824.705

033190007540 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ANH - YÊN VĨNH Yên Vĩnh, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.824.705

033192005339 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HUYỀN thôn Vinh Quang, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.820.520

033081017449 HỘ KINH DOANH PHẠM HỒNG NHÃ Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.820.000

033082013430 Bá Trung Long Liên Khê, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.815.980

033142001023 DƯƠNG THỊ NHÀN THÔN MẠN XUYÊN, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.808.051

033189007009 VŨ THỊ BÍCH TT KHOÁI CHÂU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.802.192

033081016722 Nguyễn Trọng Tín Thôn 3, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.787.429

0901200734 ĐẢNG ỦY XÃ CHÂU NINH Thôn Toàn Thắng, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.780.918

033082004132 Cao Xuân Huệ Xóm 1, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.775.268

033062008857 ĐỖ VĂN CƯỜNG XÓM 1, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.768.922

0900288172 Văn phòng Luật sư Trọng Hoàn Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.756.000

0900343641 Ngô Hồng Tuyển Tân châu, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.752.013

033185014709 HỘ KINH DOANH TƯỜNG THỊ VÂN 17/64 Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.750.000

033194011396 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ LIÊN - KC Số 27 Ngõ 64 Đường Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.750.000

0900867645 Lê Văn Tạo Tân Châu, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.721.784

033163009812 vũ thị chuynh trung hòa, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ(Hết HL), Hưng Yên 1.687.431

033057005019 ĐỖ THANH BÌNH NINH TẬP, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.676.304

0901137190 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ MAI Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.674.212

646 0901072338 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÌNH CHÂU Thôn An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.655.400

647 033071005732 HỘ KINH DOANH LƯU VĂN VŨ DÂN TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.651.915

648 0900867317 Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Bắc Âu Xóm 22, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.650.521

649 0900168502 UBND Xã Phùng Hưng Xã Phùng Hưng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.646.126

650 0901211140 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ VIỆT TIẾN ., Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.642.903

651 033153002891 Nguyễn Thị Mùa LẠC THUỶ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.616.060

652 033073007522 HỘ KINH DOANH VŨ ĐÌNH SƠN ĐT An Lạc, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.616.042



653 033190007746 HỘ KINH DOANH VƯƠNG THỊ THÚY - KC Lê Lợi, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.616.042

654 034066008178 Phạm Hữu Xoa Đội 3, Xã Quỳnh Phụ, Huyện Quỳnh Phụ(Hết HL), Hưng Yên 1.614.629

655 033080000258 HOÀNG QUANG LUÂN THÔN TÂN HƯNG, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.614.300

656 033091009867 HỘ KINH DOANH ĐÀO MẠNH HOÀNG THUẦN HƯNG, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.603.797

657 033189011389 Đỗ Thị Quỳnh An Vĩ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.590.000

658 0901203333 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHÍ MINH Thôn 3 Thuần Hưng, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.582.793

659 033169013197 VŨ THỊ TUÂN TRUNG HÒA, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ(Hết HL), Hưng Yên 1.582.148

660 033160004706 Trần Thị Liễu TT Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.573.592

661 0900272510 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU Số 99 đường Sài Thị, Khu Phố Phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.561.702

662 033198011631 Bùi Thị Nguyệt Xóm 15, khu phố Thông Quan Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.546.650

663 033172002780 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ LUẬN YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.544.007

664 033074003527 Đỗ Đăng Mạnh Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.539.218

665 033188004663 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HOAN YÊN LỊCH, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.539.014

666 0901005564 ĐỖ ĐÌNH CẢNH ĐÔNG KẾT, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.536.936

667 0900842785 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG KIM VINA Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.525.748

668 033073004299 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN HÁN thôn Lạc Thủy, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.524.750

669 033186006774 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ THU GIANG Thôn Tiểu Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.524.750

670 033184012721 NGUYỄN THỊ THÚY Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.524.153

671 033079001414 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM THIÊN AN Khu tập thể bệnh viện Khoái Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.520.400

672 033093010755 Hộ Kinh Doanh Phạm Năng Quang Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.520.400

673 033081004089 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN QUYỀN NV Đội 9 Ninh Vũ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.509.570

674 0900946110 Đàm Thị Huyền AN VĨ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.504.910

675 0900222527 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  TUẤN ANH Thôn 4, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.479.947

676 033078009523 HỘ KINH DOANH BÙI HUY KIÊN HỒNG TIẾN, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.478.693

677 033076015269 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH NGHỊ TT KHOÁI CHÂU, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.471.209

678 8394500628 Trần Hữu Hùng 275A Thị trấn Văn Giang, Xã Văn Giang, Hưng Yên 1.469.227

679 0900595864 Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Thiên Hà Đội 1, thị tứ Phùng Hưng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.465.951

680 033196009214 HỘ KINH DOANH TUẤN SPORT KC Ngọc Nha Thượng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.463.750

681 033151000626 ĐỖ THỊ THUẦN BÃY SẬY 01, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.459.769

682 0901042083 Nguyễn Thị Huyền Trang Vĩnh Khúc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 1.458.470

683 033076006456 Trần Xuân Bình Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.457.534

684 033180005686 Vương Thị Phương Lan Đình, Xã Nhuế Dương(Hết hiệu lực), Hưng Yên 1.456.680

685 033189006367 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ DUNG TÂN DÂN Bình Dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.434.230

686 0900148866 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  VÀNG BẠC HẢI YẾN Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.421.938

687 033174009692 Nguyễn Thị Tuyến Thôn Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.413.635

688 033075011795 HỘ KINH DOANH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH THÔNG THÚY Cốc Phong, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.408.545

689 0900222333 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SINH THÁI
Số 191, phố Bà Triệu, Phường Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng(Hết 

HL), TP Hà Nội
1.406.305

690 0900623582 Vương Đình Tân An Vỹ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.404.508

691 0901124628 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY XUẤT KHẨU MINH AN Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.397.912

692 033082016339 HỘ KINH DOANH XUÂN VIỆT KC Bãi Sậy 1, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.397.835

693 8676936282-001 HỘ KINH DOANH ĐÀO BÁ NAM THÔN AN LẠC, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.397.835

694 0900471763 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƯNG YÊN Phố Phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.391.070

695 033096002089 HỘ KINH DOANH BIG CENTER GROUP số 146 Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.387.125



696 0900866698 Nguyễn Danh Tuấn Đồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.379.489

697 033076004251 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC NAM - KC Tiểu Quan, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.377.000

698 0900277082
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MINH 

TẤN
Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.376.646

699 0901152495 CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QNS Đội 8, Thôn 4, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.373.883

700 033069010007 Lê Xuân Tĩnh
89 đường số 1, Hiệp Ân, Phường Chánh Hưng, Quận 8(Hết HL), TP Hồ 

Chí Minh
1.361.138

701 001098039873 HỘ KINH DOANH THẠCH THỌ THUẬT Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.358.100

702 033068000260 HỘ KINH DOANH VƯƠNG VĂN CHIẾN thôn Ngọc Nha Thượng, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.350.000

703 033099009746 HỘ KINH DOANH HOME CAFE Thôn Hồng Thái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.350.000

704 033182009307 Phan Thị Hà Ngọc Nha Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.343.946

705 033067011120 NGUYỄN KHẮC ĐÍNH 03 - Bình Dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.338.525

706 033189004942 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Ấp Hiệp Ninh, Xã Hiệp Đức, Huyện Cai Lậy(Hết HL), Đồng Tháp 1.333.899

707 8162726093 Nguyễn Nhật Hướng 02 - Thôn 1, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.325.009

708 0900244633 Hoàng Văn Minh Bô Thời, Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.324.830

709 0900892634 Phạm Thị Chinh TTKC, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.324.830

710 0901198588
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

DŨNG PHÁT
Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.300.000

711 033136005746 TẠ THỊ LỘC AN LẠC, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.297.535

712 033086003607 HỘ KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TOÀN HIỀN thôn Năm Mẫu, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.286.975

713 033094002113 HỘ KINH DOANH VŨ ĐỨC MINH Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.279.830

714 033171014835 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ NGUYỆT KC An Cảnh, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.237.035

715 8220784516 HỘ KINH DOANH CƠ KHÍ LĂNG TÂN PHÙNG HƯNG, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.236.162

716 033082004171 Hộ kinh doanh Nguyễn Viết Quang Thôn 3, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.222.500

717 0901200741 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ KHOÁI CHÂU số 66, đường Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.220.000

718 033302002269 BÙI THỊ TUYỀN Đội 3, thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.215.158

719 033068006394 TẠ DUY VINH XÓM 6, THÔN AN LẠC, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.215.015

720 033072012067 Lê Xuân Mừng ĐỘI 4 THÔN 2, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.209.223

721 030083015169 HỘ KINH DOANH ĐỖ NHƯ TOÀN THÔN ĐÔNG KẾT, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.206.246

722 033034001815 LÊ VĂN CÂN NINH VŨ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.189.226

723 033160008254 MAI THỊ THƯỢC 03 - Bình Dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.172.592

724 8645021038 Tường Duy Vĩnh Cẩm Khê, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.165.680

725 033078009008 BÁ NGỌC TRỊNH Xóm 1, thôn Nghĩa Giang, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.164.361

726 033079002080 Lưu Văn Tráng Thôn Đào Viên, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.163.149

727 033073013147 Nguyễn Văn Thắng dân tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.149.441

728 033077000630
HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG NGỌC TUYÊN
THÔN 04, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.147.701

729 033167004238 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HẢI Thôn Thông Quan Hạ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.143.563

730 4600664715 Đào Văn Tuấn
Phường Quang Trung, Phường Quang Trung(Hết hiệu lưc), Thành phố 

Thái Nguyên(Hết HL), Thái Nguyên
1.139.985

731 033096008633 Lê Hoàng Nam ĐỘI 5, THÔN 2, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.129.800

732 0901033314 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HT LỘC PHÁT Thôn An Thái, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.128.032

733 033066002375 ĐặngVăn Chiến Dân Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.126.077

734 033082005125 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HAY Mạn Đường, Xã Châu Ninh, Hưng Yên 1.125.850

735 033065012401 NGUYỄN VĂN TUÂN VÂN TRÌ, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.118.815

736 033187006518 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ TUYẾN - TÂN DÂN Bình Dân, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.113.333

737 033082013763 Đỗ Bá Trường Đông Kết, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.112.000

738 033085004036 HỘ KINH DOANH LÊ TRỌNG THÁI TIỂU QUAN, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.109.501



739 033177000350 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THÚY VÂN Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.101.120

740 0109341953-001
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI JAPAN GROUP - CHI NHÁNH 

KHOÁI CHÂU HƯNG YÊN
Xóm 6, Thôn Trung Châu, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.099.300

741 2500659789-001
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC HOÀNG 

LONG - CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Thôn 3, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.099.300

742 033186003825 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ GIẾT MỔ VŨ KHẮC CƯỜNG Thôn Hạ, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.099.300

743 0900343070 Bùi Văn Dũng Hồng Tiến, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.095.918

744 033094008781 Trần Trung Hiếu ĐỘI 5, THÔN HƯƠNG QUẤT 2, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.092.809

745 0901204697 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ VIỆT TIẾN ., Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.086.898

746 0901197802 ĐẢNG ỦY XÃ KHOÁI CHÂU số 55, đường Nguyễn Khoái, Khu Phố Phủ, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.079.000

747 042087011036 Đinh Quốc Tế Đức Thịnh, Xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh 1.078.551

748 033082014656 HỘ KINH DOANH PHAN VIẾT ĐIỆP Thôn Cao Quán, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.077.360

749 033190001739 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÀ - KC 393 Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.077.360

750 033199008660 HỘ KINH DOANH HAPPY KIDS KC Số 40 Nguyễn Khoái, Xã Khoái Châu, Hưng Yên 1.077.360

751 033194013459 HỘ KINH DOANH THUẤN THÚY Xóm 5 Thiết Trụ, Xã Mễ Sở, Hưng Yên 1.070.500

752 0900938367
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG 

TÂN HOÀNG PHÁT
Thôn 1, Xã Chí Minh, Hưng Yên 1.063.366

753 0900861717 Nguyễn Văn Đua Dạ Trạch, Xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên 1.041.124

754 036093011457 HỘ KINH DOANH PHẠM ĐỨC NAM Thị tứ Bô Thời, Xã Việt Tiến, Hưng Yên 1.032.600

     141.267.207.488 Tổng cộng


